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LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, trước hết tôi xin gửi lời cám ơn đến

Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Huế và Khoa Kế toán Kiểm toán đã tạo điều kiện

cho tôi được làm khóa luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hội tốt cho tôi có thể thực hành

các kĩ năng được học trên lớp và bước đầu làm quen với môi trường bên ngoài.

Tôi xin gửi lời chân thành cám ơn đến NGƯT. Phan Đình Ngân trong thời gian vừa

qua đã nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ tôi để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Tôi xin gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc, toàn thể nhân viên của Ngân hàng Phát

triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, đặc biệt là các anh chị

cán bộ nhân viên phòng Kế toán Tài chính của Ngân hàng, những người trực tiếp hướng

dẫn, chỉ dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, những người thân đã

luôn theo sát, giúp đỡ và ủng hộ tôi về mặt tinh thần.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm

thực tế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Kính mong quý thầy cô tiếp tục bổ sung, góp ý để đề tài hoàn thiện hơn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn!

Huế, tháng 5 năm 2016

Sinh viên

Võ Thị Bích Phương
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TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Sau gần 4 năm theo học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại trường Đại học Kinh

tế Huế, tôi đã được các thầy cô truyền đạt các lý thuyết kế toán, kiểm toán cơ bản cùng

với thời gian thực tập tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên

Huế - Quảng Trị được hướng dẫn nghiên cứu công tác tổ chức kế toán cho vay tại chi

nhánh. Chính nhờ điều này tôi đã có thể hoàn thiện khóa luận “ Thực trạng kế toán cho

vay vốn tín dụng đầu tư bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi

nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị”. Khóa luận đã tổng quát những vấn đề

cơ bản như sau:

- Tổng quan  về kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

- Phân tích tình hình huy động vốn, sử dụng vốn, các mặt hoạt động khác cũng như định

hướng phát triển của chi nhánh

- Tìm hiểu quy trình cho vay vốn tín dụng đầu tư

- Thực trạng công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

- Đánh giá công tác thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán

cho vay vốn tín dụng đầu tư tại chi nhánh

Có thể nói khóa luận không chỉ dừng lại ở các bút toán đơn giản như trên sách vở

mà nó đã bám sát thực tế quy trình cho vay tại chi nhánh, thực hiện đúng nguyên tắc,

chuẩn mực do Nhà nước quy định. Từ đó đưa ra các giải pháp có thể để hoàn thiện công

tác tổ chức kế toán cho vay tại chi nhánh nói riêng và hệ thống NHPT nói chung.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức nên khóa

luận không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong quý thầy cô góp ý và chỉ bảo.
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh

tế khu vực cũng như trên thị trường quốc tế. Kèm với sự phát triển kinh tế là các công

trình, dự án lớn cần nhiều nguồn vốn đầu tư. Chính vì vậy, hoạt động cho vay vốn tín

dụng đầu tư là kênh cung ứng nguồn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Nguồn vốn cho vay

tín dụng đầu tư đã có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện các dự án, thúc đẩy

phát triển sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần đa dạng hóa các hình

thức huy động vốn cho vay đầu tư phát triển cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước.

Ngân hàng Phát triển chính là trung gian tài chính có vai trò then chốt trong hoạt

động cho vay vốn tín dụng đầu tư, thông qua tài trợ trung và dài hạn cho các dự án phát

triển – là các dự án tạo ra sản phẩm chiến lược, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của

ngành, vùng, lãnh thổ và chuyển dịch cơ cấu thu nhập của một số bộ phận dân cư.

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng luôn gắn liền với nhiều rủi ro, đặc biệt là khoản tín

dụng được cấp từ ngân sách nhà nước lại càng có rủi ro lớn. Vì vậy công tác kế toán cho

vay vốn tín dụng đầu tư cần được đặc biệt chú trọng trong toàn bộ nghiệp vụ kế toán của

ngân hàng. Thông qua quy trình nghiệp vụ, kế toán cho vay vốn tín dụng đã phản ánh

một cách đầy đủ, chính xác các khoản cho vay, thu nợ, thu lãi, theo dõi và quản lý số dư

nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở đó, cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ

đạo và quản lý vốn tín dụng một các tập trung, có hệ thống và ngày càng được nâng cao

về mặt chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

trong hệ thống Ngân hàng Phát triển, tôi chọn đề tài “Thực trạng kế toán cho vay vốn tín

dụng đầu tư bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu

vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị” để thực hiện khoá luận tốt nghiệp cho đợt thực tập

cuối khóa của mình.
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2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại

Ngân hàng.

-Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát

triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.

- Chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác kế

toán cho vay vốn tín dụng đầu tư. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công

tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu

vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.

3. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu

tư thuộc thẩm quyền triển khai tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, giới hạn trong khuôn khổ sử dụng nguồn vốn trong nước.

4. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Nghiên cứu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa

Thiên Huế - Quảng Trị.

- Về thời gian: Thời gian tìm hiểu và nghiên cứu diễn ra trong 3 tháng từ tháng 2 đến

tháng 5 năm 2016 về tình hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh

khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, tôi tiến hành phân tích trong khoảng thời gian 3

năm 2013 – 2015.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

 Phương pháp thu thập tài liệu: Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến đơn vị

như tình hình sử dụng chứng từ, hạch toán tài khoản, ghi sổ sách, lập báo cáo kế

toán tín dụng đầu tư… từ các phòng ban của đơn vị. Thu thập các tài liệu liên quan

từ Internet, sách tham khảo và các khóa luận tốt nghiệp Đại học, khóa luận bảo vệ

Thạc sĩ, Tiến sĩ.
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 Phương pháp quan sát: Thông qua việc quan sát công việc cụ thể, thao tác và quy

trình tiến hành nghiệp vụ của nhân viên kế toán tại phòng kế toán và các phòng

khác của đơn vị.

 Phương pháp phỏng vấn: tiến hành phỏng vấn, trao đổi với nhân viên kế toán của

đơn vị để tìm hiểu thêm các thông tin không có trong tài liệu được đơn vị cung cấp

và làm rõ thêm về các thông tin, số liệu có trong tài liệu của đơn vị

- Phương pháp xử lý số liệu:

 Phương pháp so sánh, đối chiếu: Các thông tin số liệu sau khi đã thu thập sẽ được

tiến hành đối chiếu với mục tiêu, phương hướng đã đề ra để đánh giá việc thực

hiện so với kế hoạch có đạt được hiệu quả hay không hoặc so sánh các chỉ tiêu

giữa các năm để xem xét sự biến động.

 Phương pháp thống kê: Dùng số tương đối, số tuyệt đối…để phân tích sự tăng

giảm của các chỉ tiêu và xu hướng của chúng.

 Phân pháp tổng hợp, phân tích: Các thông tin, số liệu sau khi thu thập sẽ được

tổng hợp lại theo đặc điểm nghiệp vụ… Sau đó, tiến hành phân tích để đưa ra kết

luận và giải pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu để phát huy những điểm mạnh và

khắc phục những hạn chế.

6. Cấu trúc của đề tài

Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận và các phụ lục kèm theo, nội dung chính của của đề tài

gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

tại Ngân hàng.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư bằng Việt

Nam đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế

- Quảng Trị

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tín dụng đầu tư tại

Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị
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PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY

VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

1.1. Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

1.1.1. Một số khái niệm

1.1.1.1. Khái niệm về đầu tư

Đầu tư là việc đưa một lượng vốn nhất định vào quá trình hoạt động kinh tế nhằm

thu lại một lượng giá trị lớn hơn sau một khoảng thời gian xác định (Trích dẫn Trần

Công Hòa 2007)

Đầu tư có hai đặc trưng cơ bản là tính sinh lợi và thời gian kéo dài. Tính sinh lợi là

đặc trung hàng đầu của đầu tư. Không thể coi là đầu tư nếu việc sử dụng tiền vốn không

nhằm mục đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra ban đầu. Đặc

trưng thứ hai của đầu tư là chỉ có thể thu hồi giá trị ứng ra sau thời gian khá dài nên

thường gánh chịu nhiều rủi ro.

Có nhiều hình thức đầu tư như đầu tư phát triển, đầu tư chuyển dịch; đầu tư ngắn

hạn, đầu tư trung và dài hạn; đầu tư vào lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... Chủ đầu tư có

thể đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc bằng nguồn vốn đi vay.

1.1.1.2. Khái niệm đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển (ĐTPT) là loại đầu tư nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế,

làm tăng năng lực sản xuất kinh doanh và năng lực hoạt động của xã hội. ĐTPT là điều

kiện chủ yếu để tạo việc làm, cải thiện chất lượng đời sống của người dân trong xã hội.

ĐTPT thường thể hiện dưới các hình thức: bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và

các kết cấu hạ tầng, mua sắm lắp đặt trang thiết bị, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực,

thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy

trì năng lực hoạt động và tạo năng lực mới cho nền kinh tế ( Trích dẫn: Đặng Tố Loan

2003)
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1.1.1.3. Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Tín dụng đầu tư phát triển là một hình thức nhằm thực hiện chính sách đầu tư phát

triển của Nhà nước, thể hiện mối quan hệ vay – trả giữa Nhà nước với các pháp nhân và

thể nhân hoạt động trong nền kinh tế, được Nhà nước hỗ trợ với chính sách ưu đãi cho

từng đối tượng cụ thể nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì nhất

định theo định hướng của Nhà nước ( Trích dẫn: Đặng Tố Loan 2003)

Về mặt hình thức, tín dụng ĐTPT của Nhà nước cũng dựa trên các quan hệ vay

mượn có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Nhưng về nội dung, tín dụng ĐTPT của Nhà nước không

phải là hoạt động kinh doanh về tiền tệ của Nhà nước mà là kênh hỗ trợ các nhà đầu tư

huy động được vốn cho đầu tư phát triển.

1.1.2. Đặc điểm và phân loại

1.1.2.1. Đặc điểm

- Thứ nhất, tín dụng ĐTPT có nguồn gốc là vốn của ngân sách Nhà nước hoặc

nguồn vốn được huy động theo kế hoạch, chính sách của Nhà nước để phục vụ theo chủ

trương đầu tư của Nhà nước.

- Thứ hai, đối tượng cho vay của tín dụng ĐTPT là những dự án trọng điểm, có tầm

quan trọng lớn, chương trình mục tiêu theo định hướng và chủ trương của Nhà nước. Các

chương trình, dự án này thường có quy mô, thời gian xây dựng và hoàn vốn lớn, khả

năng sinh lời thấp hoặc không có, chịu nhiều rủi ro mà các ngân hàng thương mại không

muốn cho vay hoặc không đủ tiềm lực để cho vay. Tuy nhiên, đây lại là những công trình

mang nhiều lợi ích cho xã hội nên Nhà nước phải sử dụng nguồn tín dụng này để đầu tư

nhằm đảm bảo việc xây dựng được hoàn thành.

- Thứ ba, tổ chức nhiệm vụ quản lý và cho vay đối với nguồn vốn tín dụng ĐTPT là

các cơ quan chuyên môn của Nhà nước, được thành lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo của

Nhà nước.
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- Thứ tư, tín dụng ĐTPT có các điều kiện vay vốn được ưu đãi như: lãi suất cho vay

thấp hơn lãi suất thị trường; thời hạn cho vay dài; điều kiện đảm bảo tiền vay được nới

lỏng hơn... nhằm mục đích khuyến khích ĐTPT kinh tế - xã hội.

1.1.2.2. Phân loại

Hiện nay, tín dụng ĐTPT của Nhà nước bao gồm các hình thức sau:

- Cho vay vốn tín dụng đầu tư với điều kiện ưu đãi (về lãi suất, thời hạn trả nợ, thời

hạn ân hạn...)

- Bảo lãnh tín dụng đầu tư là việc tổ chức thực hiện tín dụng ĐTPT của Nhà nước

(Tổ chức bảo lãnh) cam kết với tổ chức tín dụng cho vay vốn về việc trả nợ đầy đủ, đúng

hạn của bên đi vay. Trong trường hợp bên đi vay không trả được nợ hoặc trả không đủ nợ

khi đến hạn, tổ chức bảo lãnh sẽ trả nợ thay cho bên đi vay.

- Hỗ trợ sau đầu tư là việc tổ chức thực hiện tín dụng ĐTPT của Nhà nước hỗ trợ

một phần lãi suất cho chủ đầu tư vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư dự án, sau

khi dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay. Đây là hình thức trợ cấp

bằng tiền cho các doanh nghiệp, không có ràng buộc về trách nhiệm giữa doanh nghiệp

và tổ chức thực hiện tín dụng ĐTPT của Nhà nước.

1.1.3. Vai trò

- Tín dụng ĐTPT là đòn bẫy kinh tế quan trọng mà Nhà nước sử dụng để điều tiết tỷ

lệ tích lũy và tiêu dùng. Tín dụng ĐTPT có thể biến nguồn vốn nhàn rỗi đổi chiều từ khả

năng đi vào tiêu dùng chuyển thành khả năng làm gia tăng tích lũy phục vụ cho mục đích

đầu tư.

- Tín dụng ĐTPT góp phần điều tiết lượng tiền lưu thông và hướng dẫn lưu thông

tiền tệ trên thị trường. Tùy theo thực tế, lượng tiền và xu thế lưu thông tiền tệ trên thị

trường mà Nhà nước có thể sử dụng tín dụng ĐTPT để điều tiết, ổn định vĩ mô thông qua

việc tăng giảm phát hành trái phiếu, nâng cao hay hạ thấp lãi suất tái chiết khấu.

- Thông qua các khoản cho vay ưu đãi, Nhà nước điều tiết cơ cấu kinh tế phát triển

theo ngành, vùng lãnh thổ. Thêm vào đó, Nhà nước thực hiện hỗ trợ cho những khu vực
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cần khuyến khích phát triển, những khu vực ở vùng núi, miền hải đảo ít được quan tâm

nhằm thực hiện mục tiêu cân bằng xã hội và tạo ra sân chơi cạnh tranh lành mạnh đối với

mọi thành phần kinh tế.

- Tín dụng ĐTPT là một hình thức làm thay đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cấp phát

sang tính chất kinh doanh, làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

1.2. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

1.2.1. Khái niệm

Cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước (hay cho vay đầu tư, cho vay tín dụng Nhà

nước) là một trong những hình thức TDĐT của Nhà nước, tổ chức được giao nhiệm vụ

cung ứng nguồn vốn ĐTPT của Nhà nướccho các chủ đầu tư vay vốn theo chính sách của

Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư thuộc một số ngành, lĩnh vực quan trọng,

chương trình kinh tế lớn và các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn cần khuyến khích đầu

tư theo quy định của Chính phủ (Trích dẫn: Võ Tiến Dũng 2008)

Hiện nay tổ chức được giao nhiệm vụ cung ứng nguồn vốn ĐTPT của Nhà nước là

Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

1.2.2. Tính chất

Cho vay đầu tư với tư cách tín dụng ĐTPT của Nhà nước có các tính chất sau:

- Quy trình cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gồm các bước: Tiếp nhận và

thẩm định (thẩm định năng lực chủ đầu tư và thẩm định dự án) -> Quyết định cho vay ->

Giải ngân và giám sát tín dụng -> Thu hồi nợ/Xử lý rủi ro

- Nguồn vốn cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gồm:

+ Vốn điều lệ và vốn do NSNN cấp cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ tín dụng ĐTPT.

+ Nguồn vốn huy động: phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo

lãnh, kỳ phiếu, huy động tiền gửi, vốn vay của các tổ chức...

+ Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật: nguồn vốn góp ban đầu của các

tổ chức, nguồn tài trợ từ thiện.
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- Lãi suất cho vay được xác định dựa trên cơ sở mức rủi ro của dự án và mức độ ưu

tiên của Chính phủ đối với ngành nghề/lĩnh vực của dự án đầu tư. Lãi suất cho vay tín

dụng đầu tư thường thấp hơn lãi suất thị trường. Lãi suất cho vay có thể được cố định

hoặc thả nổi tùy theo đặc điểm của dự án và khả năng quản lý rủi ro của tổ chức cho vay.

- Phù hợp với đặc điểm của ĐTPT, thời hạn cho vay thường dài và số vốn cho vay

lớn. Việc trả nợ của dự án thực hiện trong nhiều kỳ và kéo dài nhiều năm. Vốn tín dụng

ĐTPT của Nhà nước thường chiếm tỷ lệ cao trong tổng các nguồn vốn tham gia đầu tư

nhưng không đáp ứng 100% nhu cầu vốn đầu tư. Các chủ đầu tư phải huy động thêm vốn

từ các nguồn khác để đầu tư dự án.

Điều kiện về đảm bảo tiền vay thường đơn giản và dễ chịu hơn so với tín dụng

thương mại.

1.2.3. Quy trình cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Sơ đồ 1.1. Quy trình cho vay vốn TDĐT của Nhà nước

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn

Khi chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn tín dụng ĐTPT sẽ gửi hồ sơ đến Chi nhánh.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Chi nhánh sẽ tiến hành thẩm định hồ

sơ vay vốn với các nội dung thẩm định như sau: tính pháp lý của Chủ đầu tư, tính

pháp lý của dự án, năng lực tài chính và tình hình SXKD của Chủ đầu tư, thẩm định

phương án tài chính và phương án trả nợ vốn vay của dự án, hiệu quả kinh tế - xã
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hội của dự án…

- Thông báo cho vay, ký HĐTD, hợp đồng đảm bảo tiền vay và mở tài khoản

Sau khi dự án đã được thẩm định, chấp thuận cho vay và được NHPT Việt Nam bố

trí kế hoạch giải ngân, Chi nhánh có thông báo cho vay gửi Chủ đầu tư để tiến hành ký

HĐTD, Hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có) và mở tài khoản tiền gửi vốn tự có tham gia

đầu tư dự án và tài khoản tiền gửi vốn trả nợ theo quy định.

- Cấp vốn vay, kiểm tra cấp vốn vay

Sau khi ký HĐTD, Chủ đầu tư sẽ gửi hồ sơ tài liệu đến Chi nhánh để thực hiện giải

ngân vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước theo quy định. Việc giải ngân bao gồm giải ngân

tạm ứng và giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành. Mục đích sử dụng vốn phải phù

hợp với quy định trong HĐTD đã ký giữa Chi nhánh và Chủ đầu tư; Thủ tục giải ngân cho

từng công việc phải hợp lệ và đầy đủ theo quy định đối với công việc đó.

Trong quá trình thực hiện giải ngân, Chi nhánh phải tiến hành kiểm tra việc cấp vốn

vay của mình cho Chủ đầu tư. Nếu phát hiện Chủ đầu tư sử dụng vốn vay không đúng

mục đích, vi phạm pháp luật hoặc dự án không có hiệu quả vì những biến động lớn do

nguyên nhân khách quan nằm ngoài dự kiến, dự án ngừng thi công… thì Chi nhánh phải

ngừng giải ngân vốn vay cho dự án và tìm các biện pháp để xử lý.

- Lập sổ theo dõi, thu hồi vốn vay (gốc và lãi)

Trong quá trình thực hiện giải ngân cho đến khi dự án quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành, cán bộ Chi nhánh phải mở sổ theo dõi chi tiết giải ngân của dự án. Cán bộ Chi

nhánh còn phải mở sổ theo dõi nợ vay (gốc và lãi) phải thu, thời hạn và thời điểm thu nợ

vay theo HĐTD đã ký. Trước thời điểm phải thu nợ (gốc và lãi) phải gửi thông báo thu

nợ đến hạn cho Chủ đầu tư và đôn đốc Chủ đầu tư trả nợ.

- Phân loại dư nợ vay và xử lý rủi ro

Trong quá trình thu nợ vay, Chi nhánh liên tục kiểm  tra các Chủ đầu tư để xem xét

tình hình hoạt động và tình hình trả nợ của từng dự án, qua đó thực hiện phân loại dư nợ

vay đối với từng dự án để có hướng xử lý thích hợp, nhất là các dự án gặp khó khăn về tài
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chính, không trả được nợ vay theo đúng cam kết đã ký trong HĐTD do nguyên nhân khách

quan bất khả kháng; phá sản, giải thể; Nhà nước điều chỉnh chính sách.

Căn cứ kết quả phân loại nợ theo nguyên nhân rủi ro gây ra và mức độ thiệt hại, khả

năng trả nợ của từng Chủ đầu tư để áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro phù hợp, bao gồm:

gia hạn nợ; khoanh nợ; miễn giảm lãi tiền vay; xóa nợ.

- Thanh lý HĐTD

Sau khi Chủ đầu tư dự án thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay (gốc và lãi)

cho NHPT Việt Nam theo đúng HĐTD đã ký, Chi nhánh và Chủ đầu tư lập biên bản

thanh lý HĐTD và Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

1.2.4. Phân biệt cho vay đầu tư của Nhà nước và của Ngân hàng thương mại

Bảng 1.1. Phân biệt Cho vay đầu tư của Nhà nước và của NHTM

Cho vay đầu tư của Nhà nước Cho vay đầu tư của NHTM

Mục tiêu hoạt động Không vì mục đích lợi nhuận Ưu tiên mục tiêu lợi nhuận

Luật Nghị định 75/2011/NĐ-CP do

Chính phủ ban hành ngày

30/08/2011 quy định về Tín dụng

đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của

Nhà nước.

Luật 47/2010/QH12 do Quốc

hội ban hành ngày 17/06/2010

quy định về Các tổ chức tín

dụng.

Cơ quan quản lý Chính phủ Ngân hàng Nhà nước

Can thiệp của Nhà nước Đảm bảo khả năng thanh toán Giám sát thông qua luật của Tổ

chức tín dụng

Lãi suất Cố định, thấp hơn lãi suất thị

trường

Lãi suất thị trường
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Mục tiêu cho vay Lĩnh vực then chốt, kinh tế mũi

nhọn, các ngành, vùng miền KT-

XH khó khăn.

Phục vụ sản xuất kinh doanh

Thời hạn cho vay Thường là dài hạn Tập trung cho vay ngắn hạn

1.3. Một số lý luận về kế toán ngân hàng

1.3.1. Khái niệm kế toán ngân hàng

Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại các

Ngân hàng Nhà nước. Kế toán ngân hàng có vai trò đặc biệt trong việc cung cấp các số

liệu, phản ánh diễn biến các hoạt động kinh tế và nhờ đó có thể kiểm tra tình hình huy

động và sử dụng vốn của Ngân hàng có hiệu quả hay không? Cho nên Kế toán ngân hàng

là công cụ để quản lý các nghiệp vụ của ngân hàng và hoạt động của nền kinh tế.

Kế toán ngân hàng là một môn khoa học và nghệ thuật ghi chép, tổng hợp, phân

loại và giải thích các nghiệp vụ bằng con số có tác động đến tình hình tài chính của các

ngân hàng, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của

ngân hàng, làm cơ sở cho việc ra các quyết định liên quan đến mục tiêu quản lý kinh

doanh và đánh giá hoạt động của Ngân hàng (Trích dẫn: Lê Thị Kim Liên 2007)

1.3.2. Đối tượng của kế toán ngân hàng

Đối tượng của kế toán ngân hàng được chia làm ba bộ phận:

- Tài sản: được phân theo hình thái biểu hiện và hiện trạng được thể hiện theo 3

cách phân loại khác nhau: tài sản có, sử dụng vốn và vốn.

- Nguồn hình thành nên tài sản: thể hiện nguồn gốc của sự ra đời tài sản trong ngân

hàng, thường gọi là nguồn vốn hoặc tài sản nợ.

- Sự chu chuyển của tài sản: thể hiện ở lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới, giữa

hệ thống ngân hàng của một quốc gia, giữa các ngân hàng hệ thống hoặc trong một ngân

hàng. Mặt khác, nó còn vận động giữa các loại tài sản, nguồn vồn và trong cùng một loại

tài sản hoặc nguồn vốn.
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Sơ đồ 1.2. Đối tượng kế toán ngân hàng

Ba bộ phận hợp thành đối tượng kế toán ngân hàng đã phản ánh toàn bộ hoạt động

của ngân hàng trong một thời kỳ và nhằm cung cấp các thông tin kế toán rất quan trọng

có ý nghĩa vô cùng to lớn cho người sử dụng.

1.3.3. Vai trò của kế toán ngân hàng

Kế toán là công cụ quan trọng để quản lý nền kinh tế vì nó có tác dụng to lớn trong

việc kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, việc sử dụng vốn tiền tệ, bảo vệ an toàn tài

sản, củng cố và tăng cường chế độ hách toán kinh tế. Thể hiện cụ thể như sau:

 Cung cấp thông tin tổng hợp để phục vụ quản lý nền kinh tế. Có thể nói

mọi hoạt động về kinh tế tài chính của DN đều được phản ánh thông qua các tài khoản

mở tại NH vì vậy số liệu ghi chép của kế toán NH  vừa phản ánh được hoạt động nghiệp

vụ của ngành vừa phản ánh được hoạt động của các ngành khác về tình hình kinh tế, tài

chính, sự biến động vật tư, lao động… từ đó các đơn vị có đầy đủ thông tin để ra quyết

định điều hành kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
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 Bảo vệ an toàn tài sản: Bảo vệ tài sản là trách nhiệm chung của kế toán bất

cứ ngành nào song kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng hơn cả vì việc bảo vệ an toàn

tài sản của bản thân ngân hàng còn phải bảo vệ tài sản của Nhà nước, của khách hàng gửi

tại ngân hàng. Chính vì vậy, kế toán ngân hàng phải ghi chép, kiểm soát một cách chặt

chẽ mọi tài sản để tránh mất mát, thiếu hụt về mặt số lượng và nâng cao hiệu quả mọi tài

sản trong quá trình sử dụng.

 Đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị ngân hàng: Kế toán được tiến

hành trên cơ sở hoạt động của các nghiệp vụ như nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng, thanh toán,

do vậy số liệu của kế toán phản ánh được kết quả của các mặt hoạt động nghiệp vụ của

từng đơn vị cũng như toàn ngành ngân hàng. Qua hệ thống số liệu này có thể chỉ ra nhà

lãnh đạo sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để chỉ đạo, điều hành, quản trị ngân hàng

có hiệu quả.

Như vậy vai trò to lớn của kế toán ngân hàng không thể phủ nhận được. Thông qua

các hoạt động của mình kế toán ngân hàng giúp cho các giao dịch trong nền kinh tế được

tiến hành một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Những số liệu do kế toán ngân hàng

cung cấp là chỉ tiêu thông tin kinh tế quan trọng giúp cho việc chỉ đạo điều hành hoạt

động kinh doanh của ngân hàng cũng như làm căn cứ cho việc hạch định, thực thi chính

sách tiền tệ quốc gia và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, từ đó góp phần nâng

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

1.3.4. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

Để phát huy được vai trò của mình, kế toán ngân hàng phải thực hiện được các nhiệm vụ

chính sau đây:

 Kế toán phải ghi nhận, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi nghiệp vụ

kinh tế phát sinh trong ngân hàng về các hoạt động nguồn vốn, sử dụng vốn và các dịch

vụ của ngân hàng khác theo đúng pháp lệnh kế toán của Nhà nước và các thể lệ chế độ kế

toán ngân hàng quy đinh.

 Kế toán ngân hàng phải phân loại nghiệp vụ, tổng hợp số liệu theo đúng

phương pháp kế toán và theo những chỉ tiêu nhất định nhằm cung cấp thông tin một cách
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đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất là để phục vụ cho việc chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động

kinh doanh của NH và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của NN.

 Kế toán NH phải giám sát quá trình sử dụng tài sản (vốn) nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng các loại tài sản thông qua việc kiểm tra các nghiệp vụ bên Nợ và nghiệp

vụ bên Có của bảng tổng kết tài sản của từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống.

Từ dó tăng cường tính kỷ luật tài chính, củng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng

cũng như nền kinh tế.

1.3.5. Đặc điểm kế toán ngân hàng

- Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính nên Kế toán Ngân hàng cũng phản ảnh

rõ nét tình hình huy động vốn trong các thành phần kinh tế và dân cư (thể hiện trên các

tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm...) đồng thời sử dụng tiền đó để cho vay

(thể hiện trên các tài khoản cho vay trung và dài hạn...).

- Kế toán ngân hàng có tính giao dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng (thanh toán,

chuyển tiền...).

- Kế toán ngân hàng có tính cập nhật và chính xác cao độ.

- Kế toán ngân hàng có số lượng chừng từ lớn và phức tạp.

- Kế toán ngân hàng có tính tập trung và thống nhất cao. Do hệ thống ngân hàng

được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, từ Ngân hàng nhà nước đến các

ngân hàng hệ thống.

1.4. Kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

1.4.1. Khái niệm

Kế toán cho vay vốn TDĐT là công việc ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, chính

xác các khoản cho vay, thu nợ, theo dõi dư nợ thuộc nghiệp vụ cho vay vốn TDĐT của

ngân hàng.

1.4.2. Nhiệm vụ

- Kế toán cho vay vốn TDĐT phải xác lập hồ sơ, chứng từ cho vay hợp pháp, hợp

lệ, kiểm soát chính xác các chừng từ liên quan đến cho vay, thu nợ.

- Tổ chức ghi chép,phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các số liệu cho vay để

đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Mặt khác cần theo dõi chặt chẽ kì hạn nợ để
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hạch toán thu nợ, thu lãi hoặc chuyển nợ quá hạn kịp thời để đảm bảo an toàn tài sản

và nâng cao hiệu quả.

- Quản lý hồ sơ, chứng từ cho vay chặt chẽ, khoa học để đảm bảo thu hồi nợ kịp thời.

1.4.3. Nguyên tắc cho vay TDĐT

Nguyên tắc cho vay là các điều khoản được sử dụng để đảm bảo việc thực hiện

đúng yêu cầu đã ký kết. Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo các

nguyên tắc sau:

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo thỏa thuận đã kí kết trong hợp

đồng tín dụng.

- Việc đảm bảo tiền vay phải thực hiện theo quy định của Chính phủ và của Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Cần có biện pháp để phòng và chống các rủi ro có thể xảy ra.

1.4.4. Chứng từ sử dụng

Chứng từ là bằng chứng chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các nghiệp vụ kinh

tế đã và đang diễn ra tại ngân hàng, là căn cứ để hạch toán kế toán.

1.4.4.1. Chứng từ giải ngân

- Hợp đồng tín dụng: là một văn bản cam kết thực hiện những điều khoản liên quan

đến nghĩa vụ và quyền lợi giữa khách hàng vay vốn và NHPT Việt Nam; là căn cứ pháp

lý để giải quyết tranh chấp (nếu có) xảy ra giữa khách hàng và Ngân hàng.

- Khế ước nhận nợ vay: là một văn bản kí xác nhận nợ vay, theo dõi số tiền trả nợ,

trả lãi của khách hàng vay vốn với NHPT Việt Nam.

- Ủy nhiệm chi: là lệnh chi của khách hàng đề nghị Ngân hàng nơi mở tài khoản

trích tài khoản của khách hàng để chuyển trả cho bên thụ hưởng.

- Giấy đề nghị giải ngân vốn vay TD đầu tư: là giấy đề nghị của khách hàng lập

và gửi cho Ngân hàng về những nội dung công việc đã thực hiện được để trình Ngân

hàng duyệt vay.
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- Thông báo nguồn vốn giải ngân: là thông báo kế hoạch về nguồn vốn sẽ giải ngân

cho khách hàng vay vốn tại NHPT.

- Điện thanh toán đi: là bức điện do chi nhánh nơi giải ngân vốn vay lập gửi HSC để

xác định về khách hàng và số tiền sẽ chuyển cho bên thụ hưởng.

1.4.4.2. Chứng từ thu nợ, lãi

- Điện thanh toán đến: là bức điện được lập từ HSC gửi về cho Chi nhánh để thông

báo về số tiền trả nợ, lãi của khách hàng vay vốn.

- Phiếu hạch toán liên chi nhánh: là chứng từ phản ánh bút toán tự sinh cho chi

nhánh được lập từ HSC về số tiền khách hàng vay vốn chuyển trả nợ, lãi.

- Phiếu chuyển khoản: là chứng từ dùng để hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan

đến nội dung thu nợ, lãi của khách hàng vay vốn.

- Phiếu xuất ngoại bảng: là chứng từ dùng để hạch toán số lãi đã thu của khách

hàng vay vốn.

1.4.4.3. Chứng từ tính lãi

- Phiếu tính lãi cho vay: là bảng kê được lập hàng tháng theo phương pháp tích số

dùng để tính lãi trên số dư nợ vay đã phát sinh của khách hàng vay vốn.

- Phiếu nhập ngoại bảng: là chứng từ dùng để hạch toán số lãi đã tính nhưng chưa

thu của khách hàng vay vốn.

1.4.5. Tài khoản sử dụng

1.4.5.1. Tài khoản cho vay dài hạn bằng VNĐ

a) Tên và số hiệu tài khoản

- 213121: Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay TDĐT

- 213221: Nợ cần chú ý cho vay TDĐT

- 213321: Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay TDĐT

- 213421: Nợ nghi ngờ cho vay TDĐT

- 213521: Nợ có khả năng mất vốn cho vay TDĐT

b) Kết cấu tài khoản

- TK 213121:
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Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền VNĐ do Ngân hàng cho các tổ chức kinh

tế, cá nhân trong nước vay dài hạn. Đây là các khoản nợ trong hạn, được Ngân hàng đánh

giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn.

Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và Ngân hàng đánh giá là có đủ khả năng thu

hồi đầy đủ cả gốc và lãi.

NỢ TK 213121 CÓ

Số tiền cho các tổ chức kinh tế, cá nhân

trong nước vay dài hạn.

Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích

hợp theo qui định hiện hành về phân loại nợ.

Số tiền thu nợ các tổ chức kinh tế, cá

nhân trong nước vay dài hạn.

Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp

theo qui định hiện hành về phân loại nợ.

Số tiền chuyển sang theo dõi trên tài

khoản ngoại bảng.

SD: Phản ánh số tiền các tổ chức kinh tế, cá

nhân trong nước vay được phân vào nhóm

nợ đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành về

phân loại nợ.

- TK 213221:

Đây là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày.

Bao gồm các khoản nợ: điều chỉnh kì hạn trả nợ lần đầu; các khoản nợ còn lại của 1

khách hàng đã có ít nhất một khỏan nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro; các

khoản nợ mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy

giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro; các

khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu hồi đầy đủ

cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
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Kết cấu tài khoản hạch toán tương tự TK 213121.

- TK 213321:

Đây là các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày.

Bao gồm các khoản nợ: cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu; trừ các khoản nợ điều

chỉnh kì hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2; các khoản nợ được miễn hoặc giảm do

khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo HĐTD; các khoản nợ còn lại của 1

khách hàng đã có ít nhất một khỏan nợ rủi ro cao hơn với mức độ rủi ro; các khoản nợ mà

NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị

chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro; các khoản nợ được

NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu hồi gốc và lãi khi đến hạn

và có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.

Kết cấu tài khoản hạch toán tương tự TK 213121.

- TK 213421:

Đây là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày.

Bao gồm các khoản nợ: cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần

hai; các khoản nợ còn lại của 1 khách hàng đã có ít nhất một khỏan nợ rủi ro cao hơn với

mức độ rủi ro; các khoản nợ mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của

khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với

mức độ rủi ro; các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả

năng tổn thất cao.

Kết cấu tài khoản hạch toán tương tự TK 213121.

- TK 213521:

Đây là các tài khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

Bao gồm các khoản nợ: cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên

theo thời hạn đã được cơ cấu lại lần đầu; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần hai

quá han theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lần thứ hai; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả
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nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; các khoản nợ còn lại của 1

khách hàng đã có ít nhất một khỏan nợ rủi ro cao hơn với mức độ rủi ro; các khoản nợ mà

NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị

chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro; các khoản nợ được

NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

Kết cấu tài khoản hạch toán tương tự TK 213121.

1.4.5.2. Tài khoản thu lãi cho vay dài hạn TDĐT

a) Tên và số hiệu tài khoản

- 702131: Thu lãi cho vay dài hạn TDĐT

b) Kết cấu tài khoản

Tài khoản này phản ánh các khoản thu lãi cho vay dài hạn bằng VNĐ đối với các tổ

chức kinh tế, cá nhân trong nước.

NỢ TK 702131 CÓ

Số kết chuyển sang kết quả hoạt động

vào 31/12.

Số điều chỉnh (nếu có).

Số tiền thu lãi của các tổ chức kinh tế,

cá nhân trong nước.

SD: phản ánh số thu lãi của các tổ chức

kinh tế, cá nhân trong nước.

1.4.5.3. Tài khoản lãi vay dài hạn chưa thu được bằng VNĐ

a) Tên và số hiệu tài khoản

- 941521: Lãi vay dài hạn TDĐT chưa thu

- 941522: Lãi vay dài hạn TDĐT đến hạn những chưa thu được

- 941523: Lãi phạt chậm trả vay dài hạn TDĐT

b) Kết cấu tài khoản

- TK 941521:
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Là tài khoản ngoại bảng dùng để phản ánh số tiền lãi cho vay bằng VNĐ mà Ngân

hàng phải thu của khách hàng.

Bên Nhập ghi: Số tiền lãi chưa thu hoặc số lãi được khoanh.

Bên Xuất ghi: Số tiền lãi đã thu được hoặc số lãi hêt thời hạn khoanh.

Số dư Nhập: phản ánh số tiền lãi cho vay bằng VNĐ chưa thu được hoặc số tiền

lãi trong thời gian được khoanh.

- TK 941522, TK 941523: có nội dung và kết cấu tương tự TK 941521.

1.4.6. Sổ sách và báo cáo kế toán

1.4.6.1. Sổ sách kế toán

- Sổ chi tiết tài khoản – tín dụng: chi tiết các TK 213121, TK 213221, TK 213321,

TK 213421, TK 213521.

- Sổ tài khoản thu lãi cho vay: chi tiết TK 702131.

- Sổ tài khoản lãi vay dài hạn chưa thu được bằng VNĐ: chi tiết TK 914521, TK

914522, TK 914523.

1.4.6.2. Báo cáo kế toán

- Báo cáo cho vay vốn TDĐT mẫu số LN 102: Phản ánh số tiền chi tiết từng khách

hàng đã vay vốn, trả nợ, trả lãi và theo dõi số lãi phải thu chưa thu được từ khi cho vay

của Ngân hàng.

- Báo cáo phân loại theo nhóm nợ mẫu số LN052: Phản ánh giá trị phân loại nhóm

nợ của từng khách hàng theo đúng qui định của Ngân hàng.

1.4.7. Phương pháp hạch toán

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên chứng từ gốc và chứng từ

ghi sổ; hạch toán vào các tài khoản thích hợp và ghi chép vào các loại sổ sách theo đúng

qui định; sau đó tổng hợp số liệu để lập các báo cáo tài chính liên quan.
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY VỐN

TÍN DỤNG ĐẦU TƯ BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN

HUẾ - QUẢNG TRỊ
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên

Huế - Quảng Trị

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 2006, đứng trước tình hình nước ta chuẩn bị gia nhập WTO, để tránh vi phạm

các điều lệ bảo hộ đồng thời vẫn có thể đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước,

ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg thành lập

NHPT Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển để thực hiện chính

sách TDĐT và TDXK của Nhà nước.

- Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Development Bank (viết tắt là VDB), có trụ

sở chính đặt tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài

khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

- Là một bộ phận của NHPT Việt Nam, Chi nhánh NHPT Khu vực Thừa Thiên Huế

- Quảng Trị cũng không nằm ngoài lịch sử hình thành và phát triển chung của NHPT

Việt Nam. Được thành lập cùng với hệ thống các Chi nhánh NHPT tại các tỉnh, thành

phố (trực thuộcTrung ương) trong cả nước theo Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày

01/7/2006 của Tổng Giám Đốc NHPT Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại và kế

thừa toàn bộ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ từ Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Thừa

Thiên Huế, Quảng Trị.

- Theo quyết định số 159/QĐ-NHPT ngày 17/04/2015 của Tổng giám đốc Ngân

hàng Phát triển Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị trên cơ sở giải thể, tổ chức lại Chi nhánh NHPT Thừa Thiên

Huế và Chi nhánh NHPT Quảng Trị để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và xuất khẩu

của Nhà nước trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị kể từ ngày 01/05/2015.

Theo đó Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -
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Quảng Trị có trụ sở chính đặt tại 01 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế, phòng giao dịch

đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động

do Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam quy định.

- NHPT được Chính phủ giao thực hiện trọng trách trong lĩnh vực TDĐT và TDXK.

NHPT hoạt động hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả nước và của

từng địa phương, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa

Thiên Huế - Quảng Trị

NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị có các chức năng,

nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện

chính sách TDĐT và TDXK của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng

Trị, cụ thể như sau:

- Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện TDĐT

và TDXK của Nhà Nước theo quy định của Chính phủ.

- Thực hiện chính sách TDĐT, gồm: CVĐT, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh TDĐT.

- Thực hiện chính sách TDXK bao gồm: Cho vay xuất khẩu, bảo lãnh TDXK, bảo

lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

- Nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn ODA được chính phủ cho vay lại; nhận uỷ thác,

cấp phát CVĐT và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông

qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa NHPT với các tổ chức uỷ thác.

- Uỷ thác cho các  tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng của NHPT.

- Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán

trong nước và quốc tế phục vụ các hoạt động của NHPT theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TDĐT và TDXK.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ Tướng Chính Phủ giao trong từng thời kỳ.



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Võ Thị Bích Phương – K46C KTKT 23

2.1.3. Bộ máy nhân sự và cơ cấu tổ chức

Hiện nay, bộ máy nhân sự của NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế

- Quảng Trị có 75 người. Cơ cấu tổ chức gồm: Ban giám đốc, 05 phòng trực thuộc và 01

phòng Giao dịch  Quảng Trị. Cụ thể:

- Ban giám đốc, gồm: 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.

- 05 phòng trực thuộc, gồm Phòng Tổng hợp, Phòng Tín dụng, Phòng Kiểm tra,

Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Hành chính – Quản lý nhân sự.

- 01 Phòng giao dịch Quảng Trị. PGD là đơn vị hạch toán phụ thuộc CNKV, có con

dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại (NHTM) trên

địa bàn tỉnh Quảng Trị sau khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc CNKV. Bao

gồm 03 bộ phận chức năng: Bộ phận tín dụng, Bộ phận Tổng hợp – Kiểm tra, Bộ phận Kế

toán – Hành chính.

- Bộ máy của NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị hoạt

động theo chế độ một thủ trưởng và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính

công khai, minh bạch. Mô hình tổ chức gồm các phòng ban được hoạt động từ trên

xuống, chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Giám đốc là đại diện pháp nhân theo uỷ quyền của Tổng

Giám đốc NHPT Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam và

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh.
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Chú thích: Quan hệ trực tiếp

Quan hệ chức năng

(Nguồn: Phòng Hành chính và Quản lý nhân sự)

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh

khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Theo Quyết định số 323/QĐ-NHPT.TTH-QT ngày 18/08/2015 của Giám đốc về

việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các phòng thuộc Ngân

hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị như sau:

 Phòng Tổng hợp

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Giám đốc và tổ chức thực hiện các

hoạt động: Xây dựng và điều hành các kế hoạch hoạt động nghiệp vụ của Chi nhánh; Huy

động, tiếp nhận, quản lý, điều hành và cân đối nguồn vốn; Thẩm định cho vay, bảo lãnh

đối với các dự án đầu tư; Công tác tổng hợp, báo cáo thống kê.

BAN GIÁM ĐỐC

Phòng
tổng hợp

Phòng
Tín dụng

Phòng
Kiểm tra

Phòng
Tài

chính –
Kế toán

Phòng
Hành

chính và
Quản lý
nhân sự

Phòng
Giao
dịch

Quảng
Trị

Bộ phận Tín dung

Bộ phận Kế toán –
Hành chính

Bộ phận Tổng hợp –
Kiểm tra
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Phòng Tín dụng

Phòng Tín dụng  có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo

thực hiện công tác cho vay, thu hồi nợ các dự án vay vốn TDĐT của Nhà nước đối với

các DN kinh tế trung ương và địa phương; cho vay TDXK; Hỗ trợ sau đầu tư; Bảo lãnh

TDĐT và TDXK; Bảo lãnh cho các DN vay vốn tại các NHTM; bảo lãnh dự thầu và bảo

lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu; cho vay xúc tiến các DN thuộc kinh tế trung ương và

địa phương; quản lý vốn ODA; xử lý RRTD.

Phòng Kiểm tra

Phòng Kiểm tra có chức năng trong việc tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh trong

việc: Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động nghiệp vụ

phát sinh tại Chi nhánh; Tổ chức thực hiện công tác pháp chế; định kỳ báo cáo tình hình

thực hiện công tác pháp chế tại Chi nhánh; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống

tham nhũng; phòng, chống rửa tiền theo quy định của NHPT.

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tài chính kế toán có chức năng tham mưu cho Giám đốc về tổ chức và quản lý

công tác tài chính kế toán của Chi nhánh; tổ chức công tác hạch toán kế toán các hoạt động

nghiệp vụ, hoạt động thu chi tài chính, công tác thanh toán, tiền lương, kho quỹ của Chi

nhánh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của NHPT.

Phòng Hành chính – Quản lý nhân sự

Phòng Hành chính và quản lý nhân sự có chức năng tham mưu cho Giám đốc Chi

nhánh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Tổ chức và cán bộ, tiền lương, thi đua,

khen thưởng, kỷ luật, hành chính - quản trị; đào tạo; Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy

chế làm việc và công tác an ninh, an toàn tại Chi nhánh.

 Phòng giao dịch Quảng Trị

Theo Quyết định số 88/QĐ-NHPT.TTH-QT, ngày 25/5/2015 của Giám đốc về việc

Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Phòng giao dịch

Quảng Trị thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -

Quảng Trị. Thì chức năng của Phòng Giao dịch Quảng Trị như sau:
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- Huy động, tiếp nhận và quản lý nguồn vốn;

- Thực hiện công tác tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh

cho doanh nghiệp vay vốn NHTM (bảo lãnh), quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư

nhận ủy thác, quản lý và sử dụng vốn ODA theo quy định của pháp luật, NHPT và Giám

đốc CNKV.

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

2.1.4.1. Tổ chức công tác kế toán

- Công tác tổ chức ghi sổ kế toán, chế độ chứng từ, hệ thống báo cáo tài

chính,... của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -

Quảng Trị được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-NHPT ban hành ngày 30/12/2010

của Tổng Giám Đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam quy định về việc hướng dẫn chế

độ kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Công tác mở, quản lý và sử dụng hệ thống tài khoản thực hiện theo Quyết định số

659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định

mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT; Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày

31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ

mở tài khoản của khách hàng; Thủ tục số 64, 65 Phần II Thủ tục giải quyết công việc

thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHPT ban hành kèm theo Quyết định số

426/QĐ-NHPT ngày 12/8/2009 của Tổng Giám đốc NHPT.

2.1.4.2. Tổ chức phòng kế toán

- Sơ đồ tổ chức phòng kế toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị:
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(Nguồn: Phòng KT – TC)

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức phòng Kế toán

- Nhiệm vụ:

+ Kế toán chi tiêu nội bộ: theo dõi và phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên

quan đến nghiệp vụ thu và chi của NHPT.

+ Kế toán cho vay: theo dõi và phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến

công tác giải ngân, thu nợ, thu lãi, theo dõi lãi chưa thu, phân loại nợ…theo đúng nghiệp

vụ kế toán cho vay vốn TDĐT, TDXK, bảo lãnh….

+ Kế toán tiền gửi: theo dõi và phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến

tiền gửi không kì hạn và có kì hạn của khách hàng theo đúng qui định.

+ Kế toán thanh toán: theo dõi và phản ánh tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan

đến công tác chuyển tiền qua các kênh thanh toán hiện hành theo qui định của NHPT.

+ Kế toán tổng hợp: theo dõi và phản ánh tổng hợp toàn bộ tình hình phát sinh

nghiệp vụ kế toán thông qua các báo cáo tài chính phát sinh; tập hợp và đóng chứng từ.

2.1.4.3. Hình thức kế toán áp dụng

- Hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị trong hệ thống NHPT là hình thức “Kế toán

trên máy vi tính”.

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Kế toán Chi
tiêu nội bộ

Kế toán Tiền
gửi

Kế toán Cho
vay

Kế toán Thanh
toán

Kế toán Tổng
hợp
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- Từ tháng 10/2011, Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai và vận hành chính

thức chương trình VDB online kết nối thông tin trực tuyến từ các chi nhánh lên Hội sở

chính đã chiết xuất số liệu chính xác và kịp thời từ các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại

các chi nhánh giúp cho công tác quản lý, điều hành vốn và sử dụng vốn của hệ thống

được nâng cao về chất lượng và hiệu quả.

Ghi chú:

In hàng ngày:

In cuối kỳ:…

Sơ đồ 2.3. Hình thức kế toán trên máy vi tính

- Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính:

(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ,

xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các

bảng, biểu đã được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế

toán tổng hợp (Sổ Cái) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

(2) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao

tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số

liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin

Chứng từ gốc

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Phần mềm kế toán
VDB Online

Liệt kê chứng từ

Báo cáo kế toán

Bảng cân đối tài khoản

Sổ Cái
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đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế

toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng

thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.

Các phân hệ trong chương trình VDB online

- Công tác huy động vốn

- Tiền gửi KKH của Chi nhánh tại HSC

- Tiền gửi CKH tại NHTM

- Quản lý Séc

- Tách cân đối ngoại tệ đầu kỳ

- Tín dụng và thanh toán

- Cho vay lại vốn ODA

- Cho vay qua TK đặc biệt SGD

- Phân bổ hạn mức

- Phân hệ kế hoạch

- Phân hệ khách hàng

- Phân hệ DA/ khoản vay

- Phân hệ tiền gửi hoạt kỳ

- Phân hệ nhận vốn, gửi vốn

- Thanh toán chuyển tiền

- Phân hệ phải thu phải trả

- Phân hệ cấp phát

- Phân hệ cấp hỗ trợ sau đầu tư

- Phân hệ tín dụng thanh toán

- Phân hệ TSCĐ
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2.1.5. Tình hình hoạt động qua 3 năm 2013-2015 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -

Quảng Trị

2.1.5.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015

Bảng 2.1. Bảng cân đối kế toán của NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

Chỉ tiêu
(ĐVT:VNĐồng)

2013 2014 2015 So sánh (2014/2013)
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Biến động %

I. TÀI SẢN 3,445,147,593,856 100% 3,315,659,775,682 100% 4,177,197,845,257 100% (129,487,818,174) -3.76%
1. Tiền mặt 45,604,272 0.00% 42,531,901 0.00% 78,426,988 0.00% (3,072,371) -6.74%
2. Tiền gửi tại NHNN 221,747,305 0.01% 212,803,749 0.01% 229,406,083 0.01% (8,943,556) -4.03%
3. Tiền gửi tại các
TCTD 2,678,467,111 0.08% 1,380,723,435 0.04% 2,998,684,195 0.07% (1,297,743,676) -48.45%

4. Tài sản trong hoạt
động nghiệp vụ 3,292,334,086,733 95.56% 3,153,347,001,504 95.10% 4,011,633,483,720 96.04% (138,987,085,229) -4.22%

5. TSCĐ và Tài sản có
khác
-Trong đó: Xây dựng cơ
bản, mua sắm TSCĐ

160,872,161,188

1,699,713,572

4.67%

0.05%

172,512,786,035

17,332,847,887

5.20%

0.52%

188,056,683,907

0

4.50%

0.00%

11,640,624,847

15,633,134,315

7.24%

919.75%

6. Hao mòn TSCĐ (11,004,472,753) -0.32% (11,836,070,942) -0.36% (25,798,839,636) -0.62% (831,598,189) 7.56%

II. NGUỒN VỐN 3,445,147,593,856 100% 3,315,659,774,682 100% 4,177,197,845,257 100% (129,487,819,174) -3.76%
1. Tiền gửi của KH 13,973,287,938 0.41% 41,998,487,200 1.27% 28,157,317,619 0.67% 28,025,199,262 200.56%
2. Các khoản phải trả
cho bên ngoài 13,150,768 0.00% - 0.00% 130,467,300 0.00% (13,150,768) -100%

3. Các khoản phải trả
nội bộ - 0.00% - 0.00% 212,903,000 0.01% - 0.00%

4. Hoạt động thanh toán 3,429,108,053,831 99.53% 3,271,444,121,890 98.67% 4,143,092,429,043 99.18% (157,663,931,941) -4.60%
5. Nguồn vốn CSH 2,053,101,319 0.06% 2,217,165,592 0.07% 5,604,728,295 0.13% 164,064,273 7.99%

(Nguồn: Bảng cân đối nguyên tệ tài khoản nội bảng chi tiết của NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị)
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 Tài sản

- Từ bảng 2.1.1 ta thấy trong cơ cấu tổng thể tài sản của ngân hàng thì Tài sản trong

hoạt động nghiệp vụ (tài sản trong hoạt động tín dụng) chiếm phần lớn tỷ trọng tài sản.

Trong năm 2013, tài sản trong hoạt động nghiệp vụ ở mức 3,292,334,086,733đ (tương

ứng với 95.56%) và có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2014 với mức giảm

138,987,085,229đ (tương ứng với 4.22%). Năm 2015 có sự sát nhập của Chi nhánh Ngân

hàng Phát triển Thừa Thiên Huế và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Trị nên

không thể so sánh biến động giữa 2 năm 2014-2015, tuy nhiên, tỷ trọng Tài sản trong

hoạt động nghiệp vụ năm 2015 vẫn chiếm đến 96.04% trong cơ cấu tài sản, đạt mức

4,011,633,483,720đ.

- Năm 2013, nhóm TSCĐ và Tài sản có khác chiếm tỷ trọng 4.67% trong tổng tài

sản (tương ứng 160,872,161,188đ) và có sự tăng nhẹ trong năm 2014 với mức tăng

11,640,624,847đ (tương ứng tăng 7.24%). Đặc biệt, trong nhóm TSCĐ và Tài sản có

khác thì chỉ tiêu Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ có sự biến động mạnh nhất trong năm

2014, tăng đến 919.75% (tương ứng tăng 15,633,134,315đ) so với năm 2013. Nguyên

nhân khiến chỉ tiêu này tăng mạnh là do đầu tư mua sắm, sửa chữa và xây dựng trụ sở

mới để năm 2015 thực hiện việc sát nhập và chuyển trụ sở hoạt động của chi nhánh

NHPT Thừa Thiên Huế và chi nhánh NHPT Quảng Trị theo quyết định số 369/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/02/2013 về việc thực hiện tái cơ cấu tổ chức,

hoạt động của hệ thống VDB giai đoạn I (2013 – 2015). Năm 2015, nhóm TSCĐ và Tài

sản có khác đạt 188,056,683,907đ (tương ứng với tỷ trọng 4.50%  trong tổng số tài sản).

Do chi nhánh khu vực mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động nên chi phí xây dựng cơ

bản, mua sắm TSCĐ bằng 0đ.

- Các chỉ tiêu khác chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tổng tài sản của Chi

nhánh. Nguyên nhân là do Chi nhánh ít khi phát sinh các khoản tiền mặt mà thường thanh

toán liên ngân hàng. Tuy nhiên chúng đều có xu hướng giảm nhẹ trong năm 2014.

 Nguồn vốn
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- Trong cơ cấu nguồn vốn, chỉ tiêu Hoạt động thanh toán chiếm đa số tỷ trọng, cụ

thể là năm 2013 chỉ tiêu này đạt 3,429,108,053,831đ ( tương ứng chiếm 99.53%). Mặc dù

sang năm 2014 chỉ tiêu này có sự giảm nhẹ 4.6% nhưng vẫn chiếm 98.67% trong tổng

nguồn vốn ( tương ứng 3,271,444,121,890đ). Trong năm 2015, Hoạt động thanh toán của

Chi nhánh khu vực đạt 4,143,092,429,043đ ( tương ứng 99.18% trong tổng số nguồn

vốn).

- Đáng chú ý là chỉ tiêu Tiền gửi của Khách hàng có dấu hiệu tốt trong năm 2014,

tăng 200.56% ( tương ứng tăng 28,025,199,262đ) so với năm 2013, mặc dù chính sách

cho Khách hàng gửi tiền của Ngân hàng còn rất hạn chế. Năm 2015, Tiền gửi của khách

hàng của Chi nhánh khu vực đạt 28,157,317,619đ (tương ứng 0.67% trong tổng nguồn

vốn).

- Ngoài ra, nguồn vốn chủ sở hữu cũng là một chỉ tiêu tăng nhẹ qua từng năm,

nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ  kết quả hoạt động năm nay của Chi nhánh cao hơn

kết quả hoạt động năm trước, Ngân hàng hoạt động có lãi. Cụ thể là, năm 2013, chỉ tiêu

này đạt 2,053,101,319đ, sang năm 2014 đã có sự tăng nhẹ, với mức tăng 7.99% (tương

ứng tăng 164,064,273đ). Trong năm 2015, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 5,604,728,295đ,

chiếm tỷ trọng 0.13% trong cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh khu vực

- Các khoản phải trả cho bên ngoài chiếm tỷ trọng không đáng kể, chủ yếu tập trung

ở Các khoản phải trả về Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ.



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Võ Thị Bích Phương – K46C KTKT 33

2.1.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015.

Bảng 2.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh tại NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

giai đoạn 2013 – 2015

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của NHPT chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị)

Chỉ tiêu (ĐVT: VNĐồng) 2013 2014 2015
So sánh (2014/2013)
Biến động %

A. TỔNG THU NHẬP 212,965,825,407 222,496,909,173 352,959,365,381 9,531,083,766 4.48%

1. Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ (
Thu từ lãi) 212,518,899,114 222,165,979,602 352,120,680,888 9,647,080,488 4.54%

- Thu lãi tiền gửi 32,939,424 16,945,099 71,532,460 (15,994,325) -48.56%

- Thu lãi cho vay 212,485,959,690 222,149,034,503 352,049,148,428 9,663,074,813 4.55%
2. Thu nhập ngoài lãi 446,926,293 330,929,571 838,684,493 (115,996,722) -25.95%
- Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 338,083,408 289,768,389 681,777,040 (48,315,019) -14.29%
- Thu nhập khác 108,842,885 41,161,182 156,907,453 (67,681,703) -62.18%
B. TỔNG CHI PHÍ 9,009,952,124 8,556,862,670 17,802,978,821 (453,089,454) -5.03%
1. Chi phí hoạt động nghiệp vụ (trả
lãi tiền gửi) 275,706,656 261,427,855 517,513,611 (14,278,801) -5.18%

2. Chi phí ngoài lãi 8,734,245,468 8,295,434,815 17,285,465,210 (438,810,653) -5.02%
- Chi phí hoạt động dịch vụ 9,942,953 7,389,058 13,558,773 (2,553,895) -25.69%
- Chi phí các hoạt động khác 8,724,302,515 8,288,045,757 17,271,906,437 (436,256,758) -5.00%
C. LỢI NHUẬN 203,955,873,283 213,940,046,503 335,156,386,560 9,984,173,220 4.90%
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 Biến động thu nhập

- Tổng thu nhập của ngân hàng bao gồm thu nhập từ lãi (thu nhập cho vay + thu

nhập tiền gửi) và thu nhập ngoài lãi (thu nhập từ các hoạt động dịch vụ + thu nhập khác).

Qua số liệu thu thập được, ta thấy tình hình hoạt động của chi nhánh giai đoạn 2013 –

2015 có xu hướng tăng. Năm 2013, tổng thu nhập của chi nhánh đạt được là

212,965,825,407đ. Sang năm 2014, tổng thu nhập của chi nhánh tăng 4.48% (tương ứng

tăng 9,531,083,766đ  so với năm 2013. Năm 2015, tổng thu nhập của Chi nhánh khu vực

đạt 352,959,365,381đ.

+ Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập là Thu lãi cho vay, nên việc tăng giảm

của nó ảnh hưởng trực tiếp đến tổng thu nhập của chi nhánh. Năm 2014, thu lãi cho vay

tăng 9,663,074,813đ (tương ứng tăng 4.55%) so với năm 2013. Mặc dù thu từ lãi tiền gửi

trong năm 2014 giảm 48.56% nhưng vì chiếm tỷ trọng nhỏ nên thu nhập từ lãi của Chi

nhánh vẫn tăng. Năm 2015, thu lãi cho vay của Chi nhánh khu vực đạt mức

352,049,148,428đ.

+ Thu thập ngoài lãi có những biến động thất thường, năm 2014, thu nhập phí từ

hoạt động dịch vụ và thu nhập khác đều giảm so với năm 2013, tương ứng là thu nhập phí

từ hoạt động dịch vụ giảm 14.29% và thu nhập khác giảm 62.18% . Nguyên nhân chỉ tiêu

thu nhập khác trong năm 2013 đạt 108,842,885đ xuất phát từ việc Chi nhánh đã thu hồi

được một số khoản nợ không có khả năng thu hồi trong năm 2013.

 Biến động chi phí

- Tổng chi phí bao gồm chi phí từ hoạt động nghiệp vụ (trả lãi tiền gửi) và chi phí

ngoài lãi (chi phí hoạt động dịch vụ + chi phí hoạt động khác). Từ bảng 2.1.2, ta có thể

thấy chi phí của Chi nhánh giảm ở tất cả các chỉ tiêu trong giai đoạn 2013 – 2015. Năm

2013, tổng chi phí của chi nhánh là 9,009,952,124đ. Sang năm 2014, tổng chi phí của chi

nhánh 5.03% (tương ứng giảm 453,089,454đ) so với năm 2013. Năm 2015, tổng chi phí

của Chi nhánh khu vực là 17,802,978,821đ do có sự sát nhập để tạo thành Chi nhánh khu

vực.
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+ Chi phí Trả lãi tiền gửi năm 2014 giảm 5.18% so với năm 2013 (tương ứng giảm

14,278,801đ). Năm 2015, chi phí trả lãi tiền gửi của Chi nhánh khu vực là  517,513,611đ.

+ Chi phí ngoài lãi cũng giảm nhẹ trong năm 2014 (tương ứng giảm 5.02%) so với

năm 2013, đạt mức 8,295,434,815đ. Nguyên nhân chủ yếu là do chi  phí các hoạt động

khác chiếm tỷ trọng lớn có sự giảm nhẹ 5%. Trong năm 2015, chi phí ngoài lãi của Chi

nhánh khu vực là 17,285,465,210đ.

 Biến động lợi nhuận

- Lợi nhuận của Chi nhánh giai đoạn 2013 -2015 có dấu hiệu tăng. Cụ thể là, năm

2014, tổng thu nhập tăng 4.48%, tổng chi phí giảm 5.03% làm cho lợi nhuận tăng 4.90%

so với năm 2013 (tương ứng tăng 9,984,173,220đ). Tổng lợi nhuận năm 2015 là của Chi

nhánh khu vực 335,156,386,560đ.

2.1.5.3. Tình hình sử dụng vốn ( theo cơ cấu tín dụng khách hàng) của NHPT Việt Nam chi

nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015

Bảng 2.3.Tình hình sử dụng vốn theo cơ cấu tín dụng KH của NHPT Việt Nam

chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015

Chỉ tiêu 2013 2014 2015
1. Cho vay theo chỉ định
của Chính phủ 3,111,591,369,336 2,966,661,101,636 3,730,013,059,448

2. Cho vay bằng vốn tài
trợ, ủy thác đầu tư 101,126,997,397 101,685,899,868 196,620,424,272

3. Cho vay khác 79,615,720,000 85,000,000,000 85,000,000,000
(Nguồn: Thuyết minh báo cao cho vay, cấp phát của NHPT Việt Nam chi nhánh khu

vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị)
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95%

3% 2%

Năm 2013
1. Cho vay theo chỉ định của Chính phủ

2. Cho vay bằng vốn tài trợ, UTĐT

3. Cho vay khác

94%

3% 3%

Năm 2014
1. Cho vay theo chỉ định của Chính phủ

2. Cho vay bằng vốn tài trợ, UTĐT

3. Cho vay khác

93%

5% 2%

Năm 2015
1. Cho vay theo chỉ định của Chính phủ

2. Cho vay bằng vốn tài trợ, UTĐT

3. Cho vay khác

Biểu đồ 2.1. Tình hình sử dụng vốn theo cơ cấu tín dụng khách hàng tại NHPT

Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

Dựa vào bảng 2.1.4 ta có thể nhận thấy trong cơ cấu cho vay vốn của Chi nhánh

theo tín dụng khách hàng, Cho vay theo chỉ định của Chính phủ chiếm tỷ trọng rất lớn,

chiếm khoảng 93% - 95% trong giai đoạn 2013 – 2015. Các đối tượng cho vay khác chỉ

chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Nguyên nhân xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính của hệ

thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam là cho vay tín dụng đầu tư nhằm mục đích phát

triển kinh tế - xã hội.



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Võ Thị Bích Phương – K46C KTKT 37

2.2. Thực trạng công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư bằng Việt Nam đồng

tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

2.2.1. Quy định về cho vay tín dụng đầu tư

Thực hiện theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/08/2011

quy định về Tín dụng đầu tư và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

- Đối tượng cho vay

Đối tượng cho vay là chủ đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án vay vốn

tín dụng đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 75/2011/NĐ-CP. (Phụ lục 07)

- Điều kiện cho vay

+ Thuộc đối tượng cho vay thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định.

+ Chủ đầu tư phải đảm bảo thanh toán được nợ, được Ngân hàng thẩm định phương

án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay.

+ Chủ đầu tư có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ

nguồn vốn để thực hiện dự án.

+ Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiền vay theo các quy định tại Nghị định

75/2011/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

+ Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động

hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo

hiểm bắt buộc trong suốt thời hạn vay vốn.

+ Chủ đầu tư phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính theo quy

định của pháp luật; báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm

toán độc lập.

- Mức vốn cho vay

Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án

(không bao gồm vốn lưu động), đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với

mỗi chủ đầu tư không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển

Việt Nam.

- Thời hạn cho vay
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Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng

trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không

quá 12 năm.

- Lãi suất cho vay

+ Lãi suất

Theo công văn số 3395/NHPT – CĐKH ban hành ngày 18/12/2014 về việc thông

báo lãi suất cho vay TDĐT, TDXK:

 Lãi suất cho vay TDĐT bằng VND là 9,6%/năm.

 Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi trong hạn, tính trên cả số nợ gốc, lãi trả

chậm.

+ Kỳ tính lãi

Kỳ tính lãi quy định như sau:

 Tháng 01: từ ngày 01/01 đến hết ngày 20/01;

 Tháng 02 đến tháng 11: từ ngày 21 tháng trước đến hết ngày 20 tháng đó;

 Tháng 12: từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12.

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, kế toán tiến hành in và kiểm tra bảng kê tính lãi và

chuyển cho Phòng Tín dụng. Đồng thời, kế toán thực hiện hạch toán nhập lãi chưa thu và

chuyển lãi đến hạn trên chương trình (để hiện thông tin trên lịch trả nợ; không có bút toán

hạch toán) đối với toàn bộ số lãi chưa thu đã nhập.

Phòng Tín dụng kiểm tra, rà soát lại bảng kê tính lãi. Nếu kỳ trả nợ theo tháng,

Phòng Tín dụng in thông báo trả nợ trên chương trình, căn cứ số dư nợ của khách hàng và

bảng kê tính lãi của kỳ tính lãi tương ứng, kiểm tra thông tin và gửi tới khách hàng (kèm

theo các tài liệu cần thiết - nếu có). Nếu kỳ trả nợ không theo tháng, Thông báo trả nợ

không in từ chương trình, Phòng Tín dụng lập thủ công, căn cứ số dư nợ của khách hàng

và các bảng kê tính lãi của các kỳ tính lãi tương ứng, kiểm tra thông tin và gửi tới khách

hàng (kèm theo các tài liệu cần thiết - nếu có).

Riêng đối với kỳ tính lãi tháng 12, kế toán thực hiện tính vào ngày 20/12; tuy nhiên,

lãi được tính cho số dư đến hết 31/12, trong đó, số dư từ ngày 20/12 đến 31/12 được tính
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bằng số dư cuối ngày 20/12. Trường hợp đến khi thu nợ có thay đổi thì Phòng Tín dụng

và Phòng TCKT cùng phối hợp, có sự điều chỉnh thích hợp.

- Phương pháp tính lãi

Phương pháp tính theo số dư khế ước: Định kỳ, kế toán căn cứ số dư nợ của khế

ước cho vay từng ngày trong kỳ tính lãi để lập bảng kê tính lãi.

Công thức tính lãi:

 Lãi suất theo năm:

Trong đó:

+ Số tiền tính lãi là số tiền theo hợp đồng huy động vốn

+ Thời gian là thời gian huy động vốn được quy đổi ra ngày thực tế

+ Lãi suất là lãi suất được quy định trên hợp đồng.

+ Một năm được quy ước là 360 ngày

 Nếu quy định lãi suất theo tháng, thì quy đổi về lãi suất năm để tính. Công thức

tính như trường hợp lãi suất theo năm nhưng quy đổi:

Số tiền lãi
=

Số dư trên khế
ước

x
Số dư ngày

trên khế
ước

x
Lãi suất
(%/năm)

360

Lãi suất năm = Lãi suất tháng × 12 tháng
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- Quy trình luân chuyển chứng từ giấy về giải ngân

+ Sơ đồ:

Sơ đồ 2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ giấy

+ Giải thích:

(1a): Cán bộ Tín dụng chuyển chứng từ giải ngân cho Kế toán viên.

(1b): Khách hàng chuyển chứng từ chuyển tiền cho KTV.

(2): KTV kiểm tra chứng từ theo qui định và trình ký Kế toán trưởng.

(3): KTT kiểm tra, ký duyệt rồi chuyển trả chứng từ cho KTV.

(4): KTV trình kí Giám đốc.

(5): Giám đốc kiểm tra, ký duyệt rồi trả chứng từ cho KTV.

(6): KTV tách 1 liên báo nợ trả Khách hàng, 1 liên sử dụng để hạch toán.
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2.2.2. Tình hình thực hiện cho vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

giai đoạn 2013 – 2015

Bảng 2.4. Tình hình thực hiện cho vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -
Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015

(Nguồn: Báo cáo cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị)

Chỉ tiêu
(ĐVT: VNĐồng) 2013 2014 2015

So sánh (2014/2013)
Biến động %

1. Số dư đầu năm 2,996,955,953,237 3,111,591,369,336 3,829,415,829,366 114,635,416,099 3.83%
1.1 Dư đầu nợ cần chú ý 982,977,728,347 982,257,728,347 1,129,045,728,347 (720,000,000) -0.07%
1.2 Dư đầu nợ dưới tiêu chuẩn - - 21,499,943,000 - -
1.3 Dư đầu nợ nghi ngờ - - 288,031,825,070 - -
1.4 Dư đầu nợ có khả năng mất
vốn 1,310,416,073 - 60,937,459,660 (1,310,416,073) -100%

2. Cho vay trong năm 340,391,036,455 117,553,168,300 296,719,475,924 (222,837,868,155) -65.47%
3. Thu nợ trong năm 223,946,570,336 262,483,436,000 433,322,772,161 38,536,865,664 17.21%
4. Lãi đã thu trong năm 208,814,786,768 221,879,622,630 347,846,105,128 13,064,835,862 6.26%
5. SD cuối năm 3,111,591,369,336 2,966,661,101,636 3,692,602,464,129 (144,930,267,700) -4.66%
6. Nợ gốc quá hạn cuối kì 64,120,000,000 16,478,000,000 13,578,993,070 (47,642,000,000) -74.30%
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340.391.036.455

117.553.168.300

296.719.475.924

2013 2014 2015

Doanh số cho vay
Doanh số cho vay

 Doanh số cho vay

Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên

Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

Trong 3 năm 2013 – 2015, NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -

Quảng Trị vẫn tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện công tác TD ĐT của Nhà nước nói

chung và Cho vay TD ĐT nói riêng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn khu vực, nhằm

hỗ trợ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩu phát triển kinh tế - xã hội:

- Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng

nghề: đây là chương trình kinh tế mục tiêu của Chính phủ trong giai đoạn này, số vốn TD

ĐT mà Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

đã giải ngân trong giai đoạn 2013 – 2015 khoảng 385 tỷ đồng. Cùng với số vốn này, tỉnh

Thừa Thiên Huế đã từng bước hoàn thiện công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp,

trong đó đặc biệt là hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư xây dựng mới và nâng

cấp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà.
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- Chương trình đầu tư trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế - Bệnh viện TW

Huế: Giai đoạn 2013 – 2015, Chi nhánh thực hiện giải ngân vốn TD ĐT để xây dựng

Bệnh viện Quốc tế Huế với số tiền khoảng 57 tỷ đồng, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng

đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh theo yêu cầu với chất lượng dịch vụ cao, giải quyết

một phần tình trạng quá tải của Bệnh viện TW Huế.

- Chương trình phát triển Thủy điện : Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Phát

triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị đã thực hiện thẩm định

và cho vay đầu tư xây dựng 5 dự án Thủy điện trên địa bàn khu vực, bao gồm: Dự án

thủy điện Tả Trạch, Dự án thủy điện Bình Điền, Dự án thủy điền Hương Điền, Dự án

thủy điện A Lưới, Dự án thủy điện Đồng Văn, với tổng công suất của cả 5 dự án là 343

MW và tổng sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 1350 triệu KWh. Năm 2013, 3

dự án thủy điện Bình Điền, Hương Điền và A Lưới đã thực hiện giải ngân xong. Trong

giai đoạn 2013 - 2014, Chi nhánh tiếp tục thực hiện giải ngân cho dự án thủy điện Tả

Trạch với số vốn 75 tỷ đồng. Năm 2015, Chi nhánh khu vực bắt đầu giải ngân cho dự án

Thủy điện Đồng Văn với số vốn khoảng 70 tỷ đồng. Trong khi 4 dự án thủy điện còn lại

đã được đưa vào sử dụng, hòa vào lưới điện quốc gia, nhằm giải quyết một phần vấn đề

thiếu hụt điện hiện nay.

- Qua biểu đồ 2.1.1 ta thấy, doanh số cho vay giai đoạn 2013 – 2015 có nhiều biến

động. Doanh số cho vay tín dụng trong năm 2014 có xu hướng giảm mạnh, cụ thể là năm

2014 giảm khoảng 223 tỷ đồng (tương ứng giảm 65.47%) so với năm 2013. Nguyên nhân

chủ yếu là do trong năm 2014, các dự án chính có số vốn giải ngân lớn như Thủy điện A

Lưới, Thủy điện Bình Điền, Thủy điện Hương Điền, Bệnh viện quốc tế đã giải ngân xong

và bước qua giai đoạn thu hồi lãi vay. Các dự án khác có số vốn giải ngân không lớn, một

số dự án chỉ mới bước vào giai đoạn thẩm định hồ sơ nên chưa thực hiện giải ngân. Năm

2015, Chi nhánh khu vực bắt đầu tiếp nhận giải ngân cho dự án thủy điện Đồng Văn nên

doanh số cho vay có sự tăng lên.
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 Doanh số thu nợ gốc

Biểu đồ 2.3. Doanh số thu nợ (gốc) tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa

Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 -2015

Qua biểu đồ 2.1.2 ta thấy doanh số thu nợ gốc của chi nhánh trong giai đoạn 2013 –

2015 có xu hướng tăng, nguyên nhân là do đa số cá dự án lớn đã hoàn thành giải ngân và

bắt đầu bước vào giai đoạn thu hồi nợ. Năm 2014, doanh số thu nợ tăng 38 tỷ đồng

(tương ứng 17.21%) so với năm 2013 đạt mức 262,483,436,000đ. Mặc dù bước qua giai

đoạn thu nợ nhưng doanh số thu nợ có tốc độ tăng không nhanh, điều này xuất phát từ

nguyên nhân các dự án cho vay vốn TD ĐT tại chi nhánh khu vực có quy mô lớn, thời

gian thực hiện dự án dài, thời gian cho vay thường là trung hạn và dài hạn, vì vậy đây là

khoảng thời gian ân hạn của các dự án, chưa cần thanh toán nợ gốc và lãi vay. Sang năm

2015, có dấu hiệu gia tăng thu nợ, cụ thể là doanh số thu nợ gốc đạt 433,322,772,161đ,

chủ yếu là do chi nhánh đã tiến hành thu được nợ gốc của các dự án đầu tư kiên cố hóa

kinh mương, bệnh viện quốc tế và các dự án thủy điện.

223.946.570.336
262.483.436.000

433.322.772.161

2013 2014 2015

Doanh số thu nợ gốc
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 Doanh số thu nợ (lãi)

Biểu đồ 2.4. Doanh số thu nợ (lãi) tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa

Thiên Huế - Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2015

- Doanh số thu lãi trong giai đoạn 2013 – 2015 có dấu hiệu tăng đồng nhất với xu

hướng tăng doanh số thu nợ gốc tại Chi nhánh. Năm 2014 có tăng nhẹ khoảng 13 tỷ đồng

(tương ứng 6.26%) so với năm 2013.

- Trong năm 2015 do sự sát nhập để trở thành chi nhánh khu vực nên doanh số thu

nợ (cả gốc lẫn lãi) đều thể hiện tăng. Trong năm, doanh số thu lãi của chi nhánh khu vực

đạt 347,846,105,128đ.

208.814.786.768 221.879.622.630

347.846.105.128

2013 2014 2015

Doanh số thu nợ (lãi)
4. Lãi đã thu trong năm
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2.2.3. Tình hình hạch toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại đơn vị

2.2.3.1. Kế toán giai đoạn giải ngân

2.2.3.1.1. Chứng từ sử dụng

*  Hồ sơ tín dụng:

- Hợp đồng tín dụng đầu tư – Bản chính (Phụ lục 01)

- Hợp đồng tài sản bảo đảm tiền vay – Bản chính (Phụ lục 02)

- Khế ước nhận nợ vốn vay – Bản gốc (Phụ lục 03)

- Tờ trình CV-TCKT/B-TTr về việc Giải ngân cho Nhà thầu – Bản chính (Phụ lục

04)

* Hồ sơ kế toán:

- Giấy đề nghị tạm ứng vốn vay (Bản chính)

- Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (Bản chính)

(Phụ lục 05)

- Thông báo nguồn vốn giải ngân (Bản chính) (Phụ lục 06)

* Chứng từ hạch toán:

- Ủy nhiệm chi do chủ đầu tư lập (Bản gốc)

- Phiếu chuyển khoản

- Lệnh thanh toán – Điện đi 103

2.2.3.1.2. Tài khoản sử dụng

- 213121: Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay tín dụng đầu tư

- 519199: TT điều chuyển vốn giữa Hội sở chính và chi nhánh

2.2.3.1.3. Quy trình hạch toán và luân chuyển chứng từ
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Quy trình hạch toán giải ngân vốn tín dụng đầu tư (theo hình thức chuyển khoản)

BP Tín dụng BP Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KH
Hồ sơ vay vốn

Kiểm tra

Hồ sơ vay vốn
đã kiểm tra

A

Hồ sơ giải
ngân từ

phòng tín

Kiểm tra
Hồ sơ vay vốn

đã kiểm tra

Kiểm tra hạn mức giải
ngân

Nhập các dữ liệu trên
UNC vào

D

Hồ sơ vay vốn
đã kiểm traD

1

Hồ sơ vay
vốn từ phòng

kế hoạch

Hồ sơ từ
khách hàng

B

B Hồ sơ vay vốn

Kiểm tra,
ký duyệt

Hồ sơ vay vốn đã
kiểm tra

Hồ sơ vay vốn

C

C

Kiểm tra,
ký duyệt

Hồ sơ vay vốn đã
kiểm tra

Hồ sơ vay vốn
đã kiểm tra

UNC do CĐT
lập

A



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Võ Thị Bích Phương – K46C KTKT 48

BP Tín dụng BP Kế toán Kế toán trưởng

1

Điện thanh
toán đi

Phiếu chuyển
khoản

Chứng từ giải
ngân

UNC đã kiểm
tra

E

E

Điện thanh
toán đi

Phiếu chuyển
khoản

Kiểm tra,
ký duyệt

F

F

Nhập liệu, in chứng từ liên
quan

D

Dữ liệu
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Quy trình thực tế: Kế toán viên thực hiện

- Mời chủ đầu tư kí nhận nợ vay trên khế ước vay vốn;

- Nhận hồ sơ giải ngân từ bộ phận tín dụng, từ phòng kế hoạch và Khách hàng, sai

đó kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ giải ngân, trình kí Kế toán

trưởng và Giám đốc theo đúng qui trình luân chuyển chứng từ giấy;

- Kiểm tra hạn mức giải ngân đã được HSC phân bổ về cho chi nhánh trên chương

trình VDB online qua giao dịch Quản lý danh mục\Phân bổ hạn mức\Quản lý phân bổ

hạn mức với trạng thái đã duyệt;

- Vào Giao dịch\Giao dịch chuyển tiền, nhập các dữ liệu trên UNC vào; kết thúc

chuyển Kế toán trưởng kiểm duyệt;

- Vào Giao dịch\Giao dịch trong ngày chọn điện để lập điện thanh toán đi theo đúng

kênh qui định; kết thúc chuyển kế toán thanh toán và KTT kiểm duyệt và chuyển Trung

tâm thanh toán của HSC để chuyển trả cho đơn vị hưởng;

- In chứng từ liên quan như: Phiếu chuyển khoản, điện thanh toán đi để lưu trữ kèm

với các chứng từ giải ngân và chuyển cho bộ phận lưu trữ để sắp xếp và đóng chứng từ

theo qui định.

2.2.3.1.4. Ví dụ minh họa 1

Ngày 17/06/2014, phát sinh nghiệp vụ giải ngân vốn vay cho Công ty Cổ phần Thủy

điện Bitexco – Tả Trạch để thanh toán tiền Khối lượng hoàn thành hạng mục bê tong nhà

máy, kênh xả đợt 11 với số tiền là 6.600.000.000 đ

Định khoản:  Nợ TK 411.213121.00.000.001 6,600,000,000đ

Có TK 411.519199.00.001.001 6,600,000,000đ

- Chứng từ kế toán liên quan:
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Biểu 2.1. Ủy nhiệm chi khoản giải ngân cho vay nghiệp vụ ví dụ 1

ỦY NHIỆM CHI
Chuyển khoản, chuyển tiền thư, điện Số UNC:

Lập ngày 19 tháng 06 năm 2014

Đơn vị trả tiền: Công ty CP Thủy điện Bitexco – Tả Trạch
NHPT GHI

Khế ước: 411750800001188
Tại NHPT tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế

Đơn vị nhận tiền: Công ty CP Sông Đà 505
NH (KBNN) GHI

Số tài khoản: 1020.10000.693.978 Nợ:
Tại NH, KB:TMCP Công thương VN-CN Ngũ Hành Sơn
Tỉnh, TP: Đà Nẵng Có:
Số tiền bằng chữ: Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn ./. SỐ TIỀN BẰNG SỐ
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền KLHT hạng mục bê tong nhà
máy, kênh xả đợt 11. 6,600,000,000 đ

Ngân hàng Phát triển
Đơn vị trả tiền Đề nghị NH (KBNN) thanh toán UNC này

Kế toán trưởng Chủ tài khoản từ tài khoản số:...................................
(Ký, tên) (Ký, đóng dấu) Ngày 19 tháng 06 năm 2014

Trưởng phòng
TCKT Chủ tài khoản

NH, (KBNN) A ghi sổ ngày .../.../... (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)
Kế toán Kế toán trưởng NH, (KBNN) B ghi sổ ngày ..../.../...

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Biểu 2.2. Phiếu chuyển khoản giải ngân cho vay nghiệp vụ ví dụ 1

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SỐ GIAO DỊCH: 411000025

NHPT THỪA THIÊN HUẾ MÃ GIAO DỊCH: 5501

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN
Ngày  19  Tháng  06  Năm  2014

Khế ước: 411750800001188

Dự án/khoản vay: Dự án thủy điện Tả Trạch

Khách hàng: Công ty Cổ phần Thủy điện Bitexco-Tả Trạch

Số ĐKKD: 3300389576, Ngày cấp: 10/06/2011

Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN
Nợ 411.213121.00.000.001 NỢ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHO VAY DÀI

HẠN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ
6,600,000,000 VND

Có 411.519199.00.001.001 TT ĐIỀU CHUYỂN VỐN GIỮA HSC
VỚI CHI NHÁNH - HSC

6,600,000,000 VND

Số tiền bằng số: 6,600,000,000 VND

Số tiề nbằng chữ: Sáu tỷ sáu trăm triệu Đồng Việt Nam (*)

Nội dung: Thanh toan tien KLHT hang muc be tong nha may, kenh xa dot 11

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

( Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Biểu 2.3. Lệnh thanh toán – Điện đi giải ngân cho vay nghiệp vụ ví dụ 1

Lệnh thanh toán – Điện đi Bản chính

Mã điện: 411022669103 Đã được xác thực

Phần mở đầu

Loại điện: 103 – Lệnh chuyển tiền khách hàng

Ngân hàng gửi: 46208001

NH Phát triển Việt Nam CN Thừa Thiên Huế

Ngân hàng nhận: 48201002

NHTMCP Công thương CN Ngũ Hành Sơn

Người gửi: Cong ty CP thuy dien Bitexco Ta Trach

Người nhận: Cong ty CP Song Da 505

Số tiền: 6,600,000,000

Bằng chữ: Sáu tỷ sáu trăm triệu Đồng Việt Nam

Diễn giải: Thanh toan tien KLHT hang muc be tong nha may, kenh xa dot 11

Nội dung của điện

:20: Số tham chiếu của NH gửi

4110614000001364

:23B: Mã xử lý

CRED

:32A: Ngày hiệu lực, Loại tiền, Số tiền

140619VND6600000000

:50K: Khách hàng ra lệnh

/41175080000001188

Cong ty CP thuy dien Bitexco – Ta Trach

:52A: Tổ chức ra lệnh

/CN Ngan hang Phat trien TT-Hue

46208001: NH Phát triển Việt Nam CN Thừa Thiên Huế

:59: Người thụ hưởng

/102010000693978

Cong ty CP Song Da 505

:70: Thông tin chuyển tiền

Thanh toan tien KLHT hang muc be tong nha may, kenh xa dot 11
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2.2.3.2. Kế toán giai đoạn tính lãi

2.2.3.2.1. Chứng từ sử dụng

Ở giai đoạn này, chứng từ hạch toán gồm: Phiếu nhập ngoại bảng, Phiếu tính lãi cho

vay

2.2.3.2.2. Tài khoản sử dụng

- 914521: Lãi vay dài hạn Tín dụng đầu tư

2.2.3.2.3. Phương pháp tính lãi

Tính lãi cho vay theo phương pháp tích số

Tiền lãi ∑ 	 	∑ x Lãi suất

Trong đó: + Di: Dư nợ thực tế thứ i

+ Ni: Số ngày dư nợ thứ i

Áp dụng đối với cho vay từng lân, cho vay theo hạn mức tín dụng.

2.2.3.2.4. Quy trình hạch toán và luân chuyển chứng từ

- Căn cứ theo Hợp đồng TDĐT và kế ước nhận nợ . Định kỳ ngày 20 hàng tháng

cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán cho vay đối chiếu số lãi tính và nhập ngoại bảng lãi

chưa thu tự động trên chương trình VDB Online.
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Quy trình hạch toán kế toán tính lãi

Bộ phận kế toán Kế toán trưởng Cán bộ phòng tín dụng

Phiếu tính lãi
cho vay A

A
Phiếu tính lãi

cho vay

Kiểm tra,
ký duyệt

Phiếu tính lãi cho
vay đã ký duyệt B

C

Phiếu nhập
ngoại bảng

Phiếu tính lãi cho
vay đã ký duyệt

D

D

Phiếu nhập ngoại
bảng

Kiểm tra,
ký duyệt

Phiếu nhập ngoại
bảng đã ký duyệtE

E

B

Phiếu tính lãi cho
vay đã ký duyệt

TT thu
nợ, lãi

Thông báo Thu
nợ, thu lãi KH

Phiếu tính lãi cho
vay đã ký duyệt

C

Khế ước nhận
nợHợp đồng tín

dụng

Tính lãi trên
VDB Online

In phiếu tính lãi

Theo dõi lãi
chưa thu

D
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2.2.3.2.5. Ví dụ minh họa  2

Ngày 20/06/2014, kế toán viên tính lãi tháng 06/2014 của Công ty CP Thủy điện

Bitexco – Tả Trạch để thu lãi cho vay, số tiền tính được là: 39.720.151 đồng

Qui trình thực tế: Kế toán viên thực hiện trên VDB online

+ Vào Quản lý danh mục\Tín dụng\Tính lãi tính phí chọn từ ngày 21/05/2014 đến

ngày 20/06/2014 để tính rồi chọn in bảng kê để in phiếu tính lãi cho vay; kết thúc chuyển

Kế toán trưởng kiểm tra, ký duyệt rồi chuyển cho Cán bộ Phòng tín dụng để thông báo

thu nợ, thu lãi khách hàng.

+ Sau khi nhận phiếu tính lãi đã đối chiếu đúng từ Phòng tín dụng chuyển trả; kế toán

viên vào Quản lý danh mục\Tín dụng\Tính lãi tính phí chọn Nhập ngoại bảng để theo dõi

lãi chưa thu; kết thúc chuyển Kế toán trưởng kiểm duyệt; in phiếu Nhập ngoại bảng trên

màn hình F8 để đính kèm Phiếu tính lãi cho vay rồi trình ký Kế toán trưởng và lưu trữ.

+ Đồng thời vào Quản lý danh mục\Tín dụng\Chuyển lãi phí đến hạn chọn chuyển

đến hạn để theo dõi lãi đến hạn thu; kết thúc chuyển Kế toán trưởng kiểm duyệt.

Nghiệp vụ sẽ ghi Nhập TK 411.941521.00.000.001 39,720,151đ

- Chứng từ kế toán liên quan:
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Biểu 2.4. Phiếu nhập ngoại bảng lãi vay dài hạn TD ĐT chưa thu nghiệp vụ ví dụ 2

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SỐ GIAO DỊCH: 411000160
CHI NHANH NHPT TT HUE MÃ GD: 55D1
TP HUE

PHIẾU NHẬP NGOẠI BẢNG
Ngày 20 tháng 06 năm 2014

Số tài khoản: 411.7.5080.00.01188
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch
Số CMND/Số ĐKKD: 3300389576, Ngày cấp: 18/05/2006
Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh TT - Huế
Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN

NỢ 411.941521.00.000.001 LÃI VAY DÀI HẠN TÍN DỤNG
ĐẦU TƯ CHƯA THU

39,720,151 VND

Số tiền bằng số: 39,720,151 VND
Số tiền bằng chữ: Ba mươi chin triệu bảy trăm hai mươi nghìn một trăm năm mươi mốt Đồng Việt Nam (*)
Nội dung: Nhập lãi chưa thu cho khế ước 411750800001188

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Biểu 2.5. Phiếu tính lãi cho vay dài hạn TD ĐT nghiệp vụ ví dụ 2

2.2.3.3. Kế toán giai đoạn thu nợ (gốc và lãi)

2.2.3.3.1. Chứng từ sử dụng:

Ở giai đoạn này, chứng từ sử dụng bao gồm: Phiếu hạch toán tự động, Phiếu chuyển

khoản thu nợ (gốc, lãi), Phiếu xuất ngoại bảng

2.2.3.3.2. Tài khoản sử dụng:

- 519199: TT điều chuyển vốn giữa HSC với CN

- 421112: Tiền gửi KKH của khách hàng vay vốn, cấp HTSĐT

- 213121: Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay TD ĐT

- 702131: Thu lãi cho vay dài hạn TD ĐT

- 941521: Lãi cho vay dài hạn TD ĐT

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHANH NHPT TT HUE

PHIẾU TÍNH LÃI CHO VAY
Từ ngày: 21/05/2014 đến ngày: 20/06/2014

Khách hàng: 00005658 - Công ty Cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch
Dự án: 00022357 – Dự án thủy điện Tả Trạch

Khế ước số: 411-7-5080-00-01188 Ngoại tệ:
00 Ngày tính lãi: 20/06/2014

Từ ngày Đến ngày Số ngày Số dư Lãi suất Số tiền

21/05/2014 18/06/2014 29 3,797,000,000 10.8 33,033,900

19/06/2014 20/06/2014 2 11,143,752,000 10.8 6,686,251

Tổng cộng 39,720,151
Bằng chữ: [+]Ba mươi chin triệu bảy trăm hai mươi nghìn một trăm năm mươi mốt Đồng Việt Nam

,ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán TL. Giám đốc

Trưởng phòng kế toán
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2.2.3.3.3. Quy trình hạch toán và lưu chuyển chứng từ

Quy trình hạch toán kế toán thu nợ, thu lãi

Bộ phận kế toán Kế toán trưởng

Điện thanh toán
đến

Phiếu hạch toán
tự động

A

A

Phiếu hạch toán tự
độngĐiện thanh toán

đến

Kiểm tra,
ký duyệt

Chứng từ đã kí duyệt

B

B
Chứng từ đã kí

duyệt

Phiếu chuyển
khoản

Phiếu xuất ngoại
bảng

Chứng từ đã kí
duyệt

C

C

Kiểm tra,
ký duyệt

Chứng từ đã kí
duyệt

D

D

Khế ước nhận
nợHợp đồng tín

dụng

Xử lý điện thanh toán đến,
in CT

Thực hiện thu nợ, thu
lãi, in CT

D
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2.2.3.3.4. Ví dụ minh họa 3

Ngày 29/01/2016 phát sinh nghiệp vụ Công ty cổ phần Thủy điện Bicotex – Tả

Trạch  trả nợ tháng 1/2016 số tiền: 300.000.000đ

Qui trình kế toán thực hiện trên VDB online:

+ Nhận được thông tin từ Kế toán trưởng đã kiểm duyệt điện đến; vào

QLDM\Điện\Xử lí điện chọn điện để in, chuyển KTT kí duyệt.

Nội dung điện thanh toán đến nghiệp vụ ví dụ 3 (Phụ lục số 07))

+ Vào QLDM\KT\BC\chọn GL062 chứng từ giao dịch liên chi nhánh để in phiếu

hạch toán tự động; trình ký Kế toán trưởng.

+ Vào Giao dịch\Giao dịch thông thường F2\5581 chọn đúng số tài khoản vay của

Công ty cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch để thực hiện thu nợ gốc, kết thúc in và

chuyển chứng từ cho kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt

Định khoản nghiệp vụ:   Nợ TK 411. 421112.00.000.001                     300,000,000đ

Có TK 411.213121.00.000.001 300,000,000đ

Biểu 2.6. Phiếu hạch toán tự động nghiệp vụ ví dụ 3

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngày tạo: 29/01/20156 09:16:02AM
THỪA THIÊN HUẾ Mã báo cáo: GL062

PHIẾU HẠCH TOÁN TỰ ĐỘNG
Ngày:29/01/2016

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN

NỢ 411-519199-00-001001 TT điều chuyển vốn giữa HSC với
Chi nhánh - HSC

300,000,000 VND

CÓ 411-519991-00-001001 Thanh toán điều chuyển vốn nội bộ
chờ xử lý

300,000,000  VND

Nội dung: Chuyển tiền nội bộ - Nhận điện
Ngày .../.../......

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Biểu 2.7. Phiếu chuyển khoản thu nợ gốc nghiệp vụ ví dụ 3

2.2.3.3.5. Ví dụ minh họa 4:

Ngày 27/01/2015 phát sinh nghiệp vụ Công ty cổ phần Thủy điện Bicotex – Tả

Trạch  trả lãi tháng 1/2015 số tiền: 98,101,010đ

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SỐ GIAO DỊCH: 411000022
CHI NHÁNH NHPT TT HUE MÃ GD: 5542
TP HUE

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN
Ngày 29 tháng 01 năm 2016

Số tài khoản: 411.4.5080.00.00016
Tên dự án: Dự án thủy điện Tả Trạch
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch
Địa chỉ:Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số tài khoản: 411.0.4100.00.00087
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch
Địa chỉ:Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN

NỢ 411.421112.00.000.001
TIỀN GỬI KKH CỦA KHÁCH
HÀNG VAY VỐN, CẤP HTSĐT
NHPT

300,000,000 VND

CÓ 411.213121.00.000.001 NỢ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHO VAY
DÀI HẠN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

300,000,000 VND

Số tiền bằng số: 300,000,000 VND
Số tiền bằng chữ: Ba trăm triệu Đồng Việt Nam
Nội dung: Cty Cp thuy dien Bicotex Ta Trach tra goc thang 1/2016

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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- Qui trình kế toán thực hiện:

+ Định kỳ tính lãi, kế toán viên nhập ngoại bảng số lãi phải thu chưa thu

Nhập TK lãi chưa thu

Đồng thời, sau khi nhập lãi chưa thu, kế toán viên thực hiện chuyển lãi đến hạn đối

với toàn bộ số lãi chưa thu đã nhập này.

+ Đối với số lãi đến kỳ mà CĐT chưa trả, kế toán viên hạch toán lãi quá hạn

Xuất TK lãi chưa thu

Nhập TK lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

+ Đối với các khoản lãi quá hạn (lãi chậm trả đến hạn phải thu nhưng chưa thu

được), kế toán viên tính lãi phát trên số lãi trả chậm và hạch toán

Nhập TK lãi phạt trên lãi trả chậm
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Biểu 2.8. Phiếu chuyển khoản thu lãi nghiệp vụ ví dụ 4

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SỐ GIAO DỊCH: 411000045
CHI NHÁNH NHPT TT HUE MÃ GD: 5545
TP HUE

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN
Ngày 27 tháng 01 năm 2015

Số tài khoản: 411.7.5080.00.01188
Tên dự án: Dự án thủy điện Tả Trạch
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bicotex – Tả Trạch
Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số tài khoản: 411.0.4100.00.00087
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bicotex – Tả Trạch
Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN

NỢ 411.519991.00.001.001 THANH TOÁN ĐIỀU CHUYỂN
VỐN NỘI BỘ CHỜ XỬ LÝ

98,101,010 VND

CÓ 411.702131.00.000.001 THU LÃI CHO VAY DÀI HẠN
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

98,101,010 VND

Số tiền bằng số: 98,101,010VND
Số tiền bằng chữ: Chín mươi tám triệu một trăm linh một nghìn không trăm mười Đồng Việt Nam
Nội dung: CTy CP Thuy dien Bitexco Ta Trach tra lai thang 1/2015 theo to trinh ngay 27/1/2015 cua phong TD

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Biểu 2.9. Phiếu xuất ngoại bảng lãi vay dài hạn TD ĐT chưa thu nghiệp vụ ví dụ 4

Định khoản nghiệp vụ:

Nợ TK 411.519991.00.001.001 98,101,010đ

Có TK 411.702131.00.000.001     98,101,010đ

Xuất TK 411.941521.00.000.001    98,101,010đ

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SỐ GIAO DỊCH: 411000045
CHI NHANH NHPT TT HUE MÃ GD: 5545
TP HUE

PHIẾU XUẤT NGOẠI BẢNG
Ngày 27 tháng 01 năm 2015

Số tài khoản: 411.7.5080.00.01188
Tên khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch
Số CMND/Số ĐKKD: 3300389576, Ngày cấp: 18/05/2006
Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh TT - Huế
Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN SỐ TIỀN

CÓ 411.941521.00.000.001 LÃI VAY DÀI HẠN TÍN
DỤNG ĐẦU TƯ CHƯA THU

98,101,010 VND

Số tiền bằng số: 98,101,010 VND
Số tiền bằng chữ: Chín mươi tám triệu một trăm linh một nghìn không trăm mười Đồng Việt Nam
Nội dung: CTy CP Thuy dien Bitexco Ta Trach tra lai thang 1/2015 theo to trinh ngay 27/1/2015 cua phong TD

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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2.2.4. Hạch toán phân loại nợ

- Việc phân loại nợ được thực hiện theo quy định tại công văn số 4426/NHPT-XLN

ngày 22/12/2008 của NHPT về việc hướng dẫn phân loại nợ vay.

- Dư nợ được theo dõi trên các tài khoản tương ứng với các nhóm nợ theo quy định.

Số dư nợ quá hạn không thể hiện trên tài khoản kế toán, chỉ thể hiện trên thông tin khế

ước và trên báo cáo cho vay.

- Định kỳ, căn cứ kết quả phân loại nợ do Phòng tín dụng gửi, phòng kế toán thực

hiện hạch toán các bút toán phân loại nợ cần thiết.

2.2.5. Lưu trữ và quản lý hồ sơ cho vay

- Hồ sơ vay được sắp xếp lưu trữ theo từng khách hàng, số hiệu, tài khoản để tiện

cho việc theo dõi và dễ tìm thấy khi cần.Các chứng từ giao dịch được sắp xếp theo ngày

và theo đúng trình tự gia dịch rồi được đóng thành tập và ghim lại.

- Cuối tháng vào Quản lý danh mục\Tín dụng\Báo cáo chọn LN999 Báo cáo sổ chi

tiết tài khoản tín dụng để in sổ phụ các tài khoản liên quan; chọn LN052 để in báo cáo

phân loại theo nhóm nợ; chọn LN102 để in báo cáo cho vay kiểm tra, chuyển Phòng tín

dụng đối chiếu và ký duyệt rồi trình ký Kế toán trưởng và Giám đốc; kết thúc đóng và

lưu trữ theo qui định.
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Biểu 2.10. Sổ chi tiết tài khoản 213121 nghiệp vụ ví dụ 1

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN - TÍN DỤNG
Từ ngày: 01/06/2014 Đến ngày: 30/06/2014

Số hiệu tài khoản: 41121312100000001

Tên tài khoản: Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

Khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch

Dự án/khoản vay: Dự án thủy điện Tả Trạch

Khế ước: 411750800001188
Chứng từ/Phiếu

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ

Số CT Ngày CT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

411000023 19/06/2014 Chuyển trạng thái nhóm
nợ định tính để giải ngân 41121322100000001 3,797,000,000 3,797,000,000

411000025 19/06/2014
Thanh toán tien KLHT
hang muc be tong nha
may, kenh xa dot 11

41151919900001001 6,600,000,000 10,397,000,000

411000039 19/06/2014
Chuyển trạng thái nhóm
nợ định tính sau giải
ngân

41121322100000001 10,397,000,000

Cộng phát sinh trong kỳ
(I) 10,397,000,000 10,397,000,000
Lũy kế phát sinh từ đầu
năm đến cuối kỳ trước
(II) 3,797,000,000

Lũy kế phát sinh từ đầu
năm đến cuối kỳ này (II) 10,397,000,000 14,194,000,000

Người ghi sổ Kế toán trưởng
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Biểu 2.11. Sổ chi tiết Tài khoản 941521 nghiệp vụ ví dụ 2

Ngan hang Phat trien Viet Nam Thời gian tạo: 05/04/2016  08:27:02 AM
KV Thừa Thiên Huế -
Quảng Trị Mã báo cáo: LN999
Chi nhánh: 411

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN - TÍN DỤNG
Từ ngày: 01/06/2014 Đến ngày: 30/06/2014
Số hiệu tài khoản: 41194152100000001
Tên tài khoản: Lãi vay dài hạn Tín dụng đầu tư chưa thu

Khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện BiTexco – Tả Trạch
Dự án/khoản vay: Dự án thủy điện Tả Trạch
Khế ước: 411750800001188

Trang số: 3/5
ĐVT: VND

Chứng từ/Phiếu
Diễn giải Tài khoản đối ứng

Phát sinh trong kì Số dư cuối kì

Số CT Ngày CT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ 171,338,809

411000102 20/06/2014
Nhập lãi chưa thu
cho kế ước
411750800001188

39,720,151 211,058,960

D/c tăng lai chua thu
tu lai phat tra cham
theo HD
05/SD09/2014 ngay
30/05/2014

539,763 211,598,723

Cộng phát sinh
trong kỳ (I):

40,259,914

Lũy kế phát sinh từ
đầu năm đến cuối
kì trước (II): 304,613,509 133,274,700

Lũy kế phát sinh từ
đầu năm đến cuối
kì này (II): 344,873,423 133,274,700

Ngày ... Tháng ... Năm......
Người ghi sổ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký,  ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Biểu 2.12. Sổ chi tiết Tài khoản 213221 ở nghiệp vụ ví dụ 3

Ngan hang Phat trien Viet Nam Thời gian tạo: 21/04/2015  11:01:48 AM
Thừa Thiên Huế Mã báo cáo: LN999
Chi nhánh: 411

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN - TÍN DỤNG
Từ ngày: 01/01/2016 Đến ngày: 31/01/2016
Số hiệu tài khoản: 41121322100000001
Tên tài khoản: Nợ cần chú ý cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

Khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện BiTexco – Tả Trạch
Dự án/khoản vay: Dự án thủy điện Tả Trạch
Khế ước: 411450800000016

Trang số: 1/4
ĐVT: VND

Chứng từ/Phiếu
Diễn giải Tài khoản đối ứng

Phát sinh trong kì Số dư cuối kì

Số CT Ngày CT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ 38,703,471,182

411000022 29/01/2016
Cty cp thuy dien
BiTexco Ta Trach
tra goc thang 1/2016

41142111200000001 300,000,000 38,703,471,182

Cộng phát sinh
trong kỳ (I):

300,000,000

Lũy kế phát sinh từ
đầu năm đến cuối
kì trước (II):

Lũy kế phát sinh từ
đầu năm đến cuối
kì này (II):

300,000,000

Ngày ... Tháng ... Năm......
Người ghi sổ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Biểu 2.13. Sổ chi tiết Tài khoản 702131 nghiệp vụ ví dụ 4

Ngan hang Phat trien Viet Nam Thời gian tạo: 05/04/2016
Thừa Thiên Huế - Quang
Tri Mã báo cáo: LN999
Chi nhánh: 411

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN - TÍN DỤNG
Từ ngày: 01/01/2015 Đến ngày: 31/01/2015
Số hiệu tài khoản: 41170213100000001
Tên tài khoản: Thu lãi cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

Khách hàng: Công ty cổ phần thủy điện BTexco – Tả Trạch
Dự án/khoản vay: Dự án thủy điện Tả Trạch
Khế ước: 411750800001188

Trang số: 3/9
ĐVT: VND

Chứng từ/Phiếu
Diễn giải Tài khoản đối ứng

Phát sinh trong kì Số dư cuối kì

Số CT Ngày CT Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

411000043 27/01/2015

Cty Cp thuy
dien BiTexco Ta
Trach tra lai
thang 01/2015

41142111200000001 98,101,010 98,101,010

Cộng phát sinh
trong kỳ (I):

98,101,010

Lũy kế phát
sinh từ đầu
năm đến cuối
kì trước (II):
Lũy kế phát
sinh từ đầu
năm đến cuối
kì này (II): 98,101,010

Ngày ... Tháng ... Năm......
Người ghi sổ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký,  ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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2.2.6. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán cho vay tín dụng đầu tư tại

Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị sử

dụng chương trình VDB Online để quản lí toàn bộ hoạt động của NH. Đây là chương

trình chung ứng dụng trong toàn hệ thống NHPT, tất cả các NHPT đều giao dịch trực

tuyến thông qua hệ thống mạng nội bộ, nên tất cả các giao dịch giữa HSC, chi nhánh và

các phòng giao dịch đều được thực hiện nhanh chóng.

Tất cả các nghiệp vụ đều được đưa vào chương trình và được giao dịch trực tuyến.

Từ khâu cho vay đến thu lãi, tất toán nợ, phân loại nợ đều được thực hiện trên máy nên

việc theo dõi quản lý chặt chẽ hơn.

Đội ngũ cán bộ của chi nhánh đều được đào tạo, tập huấn sử dụng chương trình

thường xuyên.

Tuy nhiên chương trình vẫn còn nhiều hạn chế cần được cải tiến như:

- Một số nghiệp vụ như hạch toán tài sản bảo đảm tiền vay, theo dõi chứng thư bảo

lãnh…Chi nhánh hiện nay vẫn đang làm bằng excel.

- Khi xảy ra lỗi kĩ thuật với VDB Online ở HSC thì tất cả Chi nhánh ở các tỉnh

thành đều không hoạt động được, làm cho công việc bị gián đoạn.
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2.3. Đánh giá công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư của NHPT Việt Nam chi

nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.

2.3.1. Đánh giá chung

- Mặc dù Chi nhánh NHPT khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị mới được thành

lập sau các Chi nhánh khác, nhưng thành tích đạt được của Chi nhánh trong gần 10

năm qua là vô cùng đáng ghi nhận, với những nỗ lực đó, năm 2013, Chi nhánh NHPT

TT – Huế là Chi nhánh đầu tiên được Đảng và Nhà nước tặng huân chương Lao động

hạng Nhì. Đây vừa là thành công của đơn vị và cũng là của các nhà đầu tư sử dụng

nguồn vốn tín dụng hiệu quả.

- Liên tục nhiều năm qua, công tác kế toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh

khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị luôn hoàn thành tốt những chức năng và nhiệm vụ được

giao.

- Công tác kế toán tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn được phản ánh đúng bản chất

nghiệp vụ phát sinh, tính và trả lãi theo đúng qui định của ngành; luôn làm hài lòng khách

hàng giao dịch.

- Công tác kế toán cho vay, hỗ trợ sau đầu tư được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ

khâu ký nhận nợ, giải ngân, thu nợ, thu lãi và theo dõi lãi treo chưa thu được theo đúng

qui trình nghiệp vụ.

- Công tác kế toán thanh toán được kiểm tra, kiểm soát kỹ từ khâu nhập chứng

từ, lập điện thanh toán và chọn đúng kênh chuyển tiền; không để xảy ra sai sót,

nhầm lẫn.

- Công tác hạch toán về tài sản cố định và công cụ lao động được cập nhật kịp thời và

chính xác; thực hiện kiểm kê 11 tháng và quyết toán năm theo đúng hướng dẫn.

- Công tác kế toán theo dõi chi tiêu nội bộ được thực hiện đúng qui trình và bảo đảm

đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước; không chi vượt định mức và khoán chi; nhiều

năm thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi.
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2.3.2. Đánh giá về công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

Công tác kế toán cho vay vốn Tín dụng đầu tư là một trong những nghiệp vụ chính

của hê thống và chi nhánh. Từ khi thành lập đến nay, có hơn 150 khách hàng vay vốn

thông qua hình thức cho vay này; hiện nay do nhiều nguyên nhân và chính sách thay đổi,

thu hẹp về đối tượng, lãi suất… chi nhánh có khoảng hơn 30 khách hàng lớn như các dự

án thủy điện, bệnh viện, các Công ty cổ phần… đang vay vốn.

2.3.2.1. Ưu điểm

- Công tác kế toán cho vay vốn Tín dụng đầu tư được thực hiện theo đúng qui trình

qui định; kế toán chỉ thực hiện giải ngân cho đơn vị vay khi chủ đầu tư đã ký nhận nợ

trên khế ước vay vốn.

- Công tác kiểm soát chi được thực hiện nghiêm túc theo đúng qui định của Công

văn số 4324/NHPT – TCKT ngày 27/10/2010 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc

công tác kiểm soát chi 1 số nghiệp vụ tại chi nhánh NHPT.

- Kiểm tra, kiểm soát kỹ càng và chặt chẽ tính hợp pháp, hợp lí của chứng từ vay

vốn; nhập dữ liệu vào chương trình VDB online đúng, đầy đủ và chính xác; chọn đúng

kênh thanh toán để lập điện thanh toán đi; không để xảy ra sai sót và nhầm lẫn;

- Hàng tháng, tính lãi chuyển phòng tín dụng đối chiếu và phối hợp trong công tác

thu nợ, thu lãi.

- Công tác thu nợ (gốc và lãi) cho vay đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển

Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị luôn được chú trọng và thực

hiện một cách tương đối hiệu quả. Hầu hết các dự án đầu tư từ ngốn vốn tín dụng đầu tư

của Nhà nước đang phát huy hiệu quả rất tốt. Tỷ lệ thu nợ gốc và lãi của các dự án luôn

đạt trên 90% kế hoạch được giao và số lượng thu nợ tăng nhanh qua các năm.

- Cuối tháng, in sổ phụ, kiểm tra, đối chiếu báo cáo phân loại nợ và báo cáo cho vay

theo đúng qui định. Việc tổ chức lưu trữ quản lý hồ sơ, chứng từ cho vay, thu nợ được

thực hiện một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý theo dõi quá trình

cho vay, thu nợ.
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- Chương trình VDB online ngày càng được nâng cao về chất lượng khai thác, sử

dụng để phục vụ tốt cho Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc trong việc triển khai những

chương trình hành động về giải ngân, thu nợ, phân loại nợ, xử lý nợ và xử lí rủi ro…

- Sự phối hợp giữa bộ phận kế toán cho vay và bộ phận tín dụng khá chặt chẽ, cùng

nhau thực hiện theo dõi quản lý khách hàng vay. Đồng thời hai bên thường xuyên trao đổi

thông tin cho nhau để nhằm mục đích là tăng hiệu quả hoạt động tín dụng. Đội ngũ kế toán

cho vay có trình độ nghiệp vụ tốt, thái độ và tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo do

vậy đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với ngân hàng.

Nhưng bên cạnh những thành tựu to lớn thì ngân hàng vẫn còn một số hạn chế

và cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn để có những biện pháp giải quyết kịp

thời.

2.3.3.2. Nhược điểm

Thứ nhất,

Quy trình gia hạn nợ còn thiếu kịp thời, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng

và hiệu quả của hoạt động kinh doanh nói chung và nghiệp vụ tín dụng nói riêng. Công

tác thu nợ một số dự án có nợ quá hạn lớn kết quả còn hạn chế.

Thứ hai,

Phần mềm giao dịch VDB online còn nhiều hạn chế, một số nghiệp vụ mới phát

sinh sau khi vận hành chương trình VDB online như hạch toán theo dõi tài sản bảo đảm

tiền vay, theo dõi chứng thư bảo lãnh, hoàn trả phí bảo lãnh… chi nhánh đang lập bằng

excel; chưa chiết xuất được từ chương trình.

Thứ ba,

Trình độ cán bộ kế toán còn chưa đồng đều, trước mắt tạm thời đáp ứng được với

các phần hành trên chương trình VDB online. Để tiến tới giai đoạn  tham gia vào các hoạt

động cho vay, thanh toán liên quan đến ngoại tệ và chuẩn bị cho việc hạch toán dự thu

dự chi theo kế hoạch của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thì cần được bổ sung, đào tạo

cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn mới đáp ứng được yêu cầu.
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Nguyên nhân của tình trạng này là do:

- Sự phối hợp giữa cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán chưa thật thường xuyên đồng

bộ, việc xử lý quy trình tín dụng còn máy móc chưa thật mềm dẻo linh hoạt.

- Cán bộ tín dụng chưa đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thường xuyên, chưa đi sâu đi

sát vào hoạt động sử dụng vốn của khách hàng, do vậy dễ gây ra tình trạng khách hàng

chiếm dụng vốn của ngân hàng hoặc sử dụng vốn sai mục đích, không chấp hành đúng

các quy định của quy trình tín dụng dẫn đến kế toán viên hạch toán việc gia hạn nợ,

chuyển nợ quá hạn có sự chậm trễ.

- Tỷ lệ dư nợ cho vay không có đảm bảo bằng tài sản thế chấp còn thấp, nhất là với

khối doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ tồn đọng, nợ quá hạn đã trở thành một vấn đề

trung tâm cho các nhà quản trị ngân hàng và để tăng tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo cần

phải có một giải pháp đủ tầm để có thể giải quyết, xử lý nợ tồn đọng, nợ quá hạn có hiệu

quả.

- Việc ứng dụng tin học vào phục vụ cho hiện đại hóa công nghệ ngân hàng là yếu

tố khách quan và không thể phủ nhận được tầm quan trọng của nó. Song việc ứng dụng

tin học còn chưa hoàn thiện nên đôi khi vẫn gây ra những ảnh hưởng đến hiệu quả công

việc. Nguyên nhân là do tình hình chung của nước ta về phần mềm ứng dụng còn hạn

chế, chưa phát triển đúng mức, những người có kiến thức về tin học ngân hàng lại không

nắm rõ quy trình nghiệp vụ nên làm cho hiệu quả công việc chưa đạt hiệu quả như mong

muốn.

Tóm lại trong những năm gần đây hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt

Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị không ngừng được cải tiến, mở

rộng tốc độ tăng trưởng khá cao, song vẫn còn những nhược điểm tồn tại trong quy trình

kế toán cho vay cần được giải quyết. Đó là bài toán lớn cần có lời giải đặt ra cho ngân

hàng trong thời gian tới để tiếp tục tồn tại và phát triển ngày càng vững mạnh trong điều

kiện môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay.
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾ TOÁN CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN

HUẾ - QUẢNG TRỊ

3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT Việt

Nam năm 2016

Về thẩm định, giải ngân vốn vay, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thu hồi, xử lý nợ

- Mục tiêu:

+ Rút ngắn thời gian thẩm định gắn với nâng cao chất lượng thẩm định. Giảm thiểu

tối đa sai sót trong khâu thẩm định; chuẩn hóa công tác thẩm định tín dụng theo tiêu

chuẩn của các ngân hàng hiện đại.

+ Phấn đấu đạt tăng trưởng dư nợ tín dụng đầu tư trong nước là 5% (bao gồm cả

Cho vay chương trình kiên cố hóa kênh mương); đạt dư nợ bình quân tín dụng xuất

khẩu/cho vay theo chuỗi 10,000 tỷ đồng; Giải ngân tín dụng vốn nước ngoài 15,000 tỷ

đồng. Thực hiện giải ngân đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy trình, hướng dẫn

của NHPT. Tăng cường mở rộng khách hàng vay vốn. Mỗi chi nhánh phấn đấu cho vay

tối thiểu 01 dự án tín dụng đầu tư theo kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm 2016.

+ Hoàn thành công tác kiểm tra việc thực hiện xử lý nợ xấu của các Chi nhánh theo

Quyết định 2619/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 và Quyết định 2511/QĐ-TTg ngày

31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, sai sót

phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện thu nợ theo đúng hợp đồng tín dụng và hợp

đồng tín dụng điều chỉnh đã ký kết sau cơ cấu, xử lý nợ. Nợ xấu không tăng so với đầu

năm 2016. Hoàn thiện công tác theo dõi, quản lý TSBĐTV

- Giải pháp:
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Về tín dụng đầu tư: Về thúc đẩy việc tìm kiếm dự án, thẩm định, ký HĐTD và giải ngân,

tăng trưởng tín dụng:

Đối với Chi nhánh:

+ Tích cực chủ động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành địa phương,

các Tập đoàn, Tổng công ty tìm kiếm các dự án mới, hướng dẫn CĐT hoàn thành hồ sơ

vay vốn để thực hiện thẩm định theo đúng quy định hiện hành của NHPT.

+ Đối với những dự án đã có chủ trương tiếp nhận, đang thẩm định tại Chi nhánh,

yêu cầu Chi nhánh sớm hoàn thiện việc thẩm định theo quy định gửi Hội sở chính xem

xét, quyết định.

+ Đối với những dự án đã ký HĐTD, Chi nhánh phối hợp chặt chẽ với CĐT khẩn

trương hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện (nếu có) triển khai thi công nghiệm thu khối lượng

hoàn thành, giải ngân thanh toán đảm bảo tiến độ đưa dự án vào hoạt động; đồng thời

đảm bảo tăng trưởng dư nợ, thu nợ gốc và lãi.

+ Đối với các dự án đã có Thông báo cho vay, chủ động phối hợp với CĐT hoàn

thành các yêu cầu (nếu có), ký HĐTD, thúc đẩy tiến độ nghiệm thu khối lượng, giải ngân.

+ Đối với các dự án đã có văn bản của NHPT yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vay

vốn, Chi nhánh cần chủ động, khẩn trương làm việc với CĐT để bổ sung, hoàn thiện báo

cáo Hội sở chính xem xét có Thông báo cho vay (nếu đủ điều kiện), ký HĐTD và giải

ngân cho dự án.

+ Rà soát các dự án có Kế hoạch giải ngân để kịp thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

giải ngân, đề xuất giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh công tác giải ngân.
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3.2. Giải pháp nâng cao công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT Việt
Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Qua khảo sát thực tế công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư tại NHPT Việt

Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị tôi thấy bên cạnh những ưu điểm

còn có những tồn tại cần khắc phục. Sau đây tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại chi nhánh như sau:

3.2.1. Giải pháp chung

3.2.1.1. Kiểm soát công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư

Kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng là một nội dung rất quan trọng

trong việc quản lý nguồn vốn cho vay, giảm thiểu rủi ro và thu hồi nợ và lãi đúng hạn.

Mục đích của việc làm này là hạn chế, ngăn ngừa việc khách hàng sử dụng vốn sai mục

đích so với dự án ban đầu được duyệt, dẫn đến những trường hợp rủi ro không trả được

nợ. Để hạn chế tối đa việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích đòi hỏi NHPT Việt Nam

cần ban hành và đưa vào thực hiện những quy định chặt chẽ đối với những công việc cụ

thể mà cán bộ tín dụng phải thực hiện như:

- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay thông qua xem xét hồ sơ từng lần giải ngân và

hiện trường của dự án.

- Thực hiện chế độ kiểm tra bắt buộc đối với việc ghi chép, phản ánh tình hình sử

dụng vốn vay TDĐT trên sổ kế toán của chủ đầu tư.

- Phân tích tình hình SXKD của dự án thông qua xem xét, phân tích các BCTC định kì.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của TSBĐTV, thực hiện nghiêm chỉnh việc đánh giá

lại giá trị TSBĐTV theo định kì để có biện pháp bảo đảm bổ sung trong trường hợp có sự

sụt giảm lớn của giá trị TSBĐTV.

3.2.1.2. Nâng cao công tác kiểm tra nội bộ

Hiện nay, đối với lĩnh vực cho vay tín dụng đầu tư, tại chi nhánh chủ yếu kiểm tra

các dự án có phát sinh giải ngân trong năm. Trong thời gian tới cần tăng tuần suất kiểm

tra đối với các dự án thuộc nhóm nợ nghi ngờ. Trong công tác kiểm tra nội bộ cần thực
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hiện có trọng điểm, theo các ngành nghề, lĩnh vực đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro để kịp thời

chấn chỉnh và đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng thu hồi nợ, tránh nợ quá hạn

phát sinh quá nhiều ở các dự án.

Để công tác kiểm tra nội bộ tại Chi nhánh NHPT TT – Huế đạt hiệu quả cao thì cần phải:

- Không ngừng hoàn thiện và đổi mới phương pháp kiểm tra nội bộ, thực hiện công

tác kiểm tra nội bộ một cách linh hoạt và phù hợp với từng trường hợp, từng thời kỳ, từng

đối tượng và mục tiêu kiểm tra.

- Cần chủ động đúc rút kinh nghiệm cũng như tham vấn kinh nghiệm của cả hệ thống

NHPT, các NHTM trên địa bàn để xây dựng được cẩm nang các hệ thống rủi ro, các danh

mục sai sót, từ đó có sự theo dõi, tổng kết và tham mưu với Giám đốc Chi nhánh để thực

hiện các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất các sai sót, các rủi ro đó trong công tác chuyên

môn, nghiệp vụ và trong hoạt động cho vay vốn TDĐT của Nhà nước tại Chi nhánh.

- Quy định trách nhiệm về kết quả kiểm tra đối với cán bộ kiểm tra, có chế độ

thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm.

3.2.2. Giải pháp đối với công tác kế toán cho vay vốn tín dụng đầu tư

3.2.2.1. Thực hiện đôn đốc thu nợ và thu lãi phù hợp với thực trạng từng khoản vay

Trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra quản lý tín dụng, cần tiến hành phân loại chất

lượng từng khoản vay để từ đó có biện pháp thu nợ và thu lãi cho phù hợp, cụ thể:

- Đối với khoản vay có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng thu hồi vốn vay đúng hạn

thì chỉ chú ý đôn đốc việc trả nợ khi thời điểm đáo hạn sắp đến.

- Đối với khoản vay có dấu hiệu xấu do không được hoàn trả đúng hạn do những

khó khăn phát sinh từ điều kiện khách quan đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp thì cần có những biện pháp điều chỉnh tình huống kịp thời để đảm bảo khả

năng thu hồi được nợ, tránh nợ quá hạn phát sinh.
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3.2.2.2. Hoàn thiện hơn nữa các chương trình ứng dụng công nghệ tin học trong quy trình

nghiệp vụ kế toán cho vay

- Hoàn thiện việc triển khai hạch toán phân loại nợ tự động trên VDB Online nhằm

giảm thiểu những sai sót, vướng mắc dẫn đến hạch toán chưa chính xác phân loại nợ các

dự án vay vốn.

- Hoàn thiện việc triển khai hạch toán tự động trên VDB Online nhằm giảm thiểu

những sai sót, vướng mắc dẫn đến hạch toán chưa chính xác các dự án vay vốn.

- Thiết kế theo dõi hạch toán TSBĐTV, theo dõi chứng thư bảo lãnh, thu nợ, lãi

đồng ngoại tệ…trên VDB để chiết xuất só liệu báo cáo từ chương trình.

3.2.2.3. Tiếp tục nâng cao, đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng

- Tăng cường cán bộ có trình độ, kiến thức, năng lực vào các bộ phận chịu trách

nhiệm công tác kế toán cho vay tín dụng đầu tư nói riêng và công tác kế toán cho vay nói

chung.

- Có chương trình đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu, nhằm tạo ra các chuyên gia

trên lĩnh vực kế toán.

- Đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin nói chung và công nghệ ứng dụng trong

kế toán nói riêng cho các cán bộ làm việc kế toán.

- Đồng thời củng cố và yêu cầu cán bộ thường xuyên nắm bắt, cập nhật những thông

tư, quyết định mới của Chính phủ để vận dụng cho phù hợp để giảm thiểu tối đa những sai

sót có thể xảy ra.

3.2.2.4. Mối quan hệ nghiệp vụ kế toán cho vay với nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cán bộ tín dụng ngân hàng với cán bộ kế toán

cho vay trong quá trình cho vay. Bộ phận kế toán cần thường xuyên cung các thông tin cần

thiết về tình hình dư nợ cho vay, tình hình nợ phải thu để cho bộ phận tín dụng đôn đốc

khách hàng trả nợ, đặc biệt là đối với những khoản nợ quá hạn và lãi treo.
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3.2.2.5. Khuyến khích KH mở tài khoản tại Ngân hàng

NH nên khuyến khích KH mở tài khoản gửi tại ngân hàng, bởi điều này sẽ tạo được

nhiều thuận lợi cho công tác kế toán cho vay của chi nhánh, như:

- Việc phát tiền vay thông qua chuyển khoản không những thuận tiện cho KH và

NH mà còn giúp NH có thể kiểm tra, giám sát KH vay cũng như tình hình sử dụng nguồn

vốn vay của KH một cách dễ dàng.

- Thông tin giao dịch của KH sẽ làm cơ sở cho việc kiểm tra tình hình tài sản, tình

hình tài chính, mối quan hệ tín dụng với KH khác. Đồng thời giúp cho việc thu nợ gốc và

lãi được thực hiện dễ dàng hơn.

3.2.2.6. Một số giải pháp khác:

- Hiện nay, khi giải ngân cho đơn vị vay vốn chi nhánh chỉ chọn kênh thanh toán đi

nhờ CITAD chứ không đi trực tiếp CITAD; điều này đã làm ảnh hưởng đến việc thanh

toán tiền cho đơn vị hưởng; đề nghị HSC cho phép các chi nhánh được sử dụng kênh

thanh toán CITAD trực tiếp để việc chuyển tiền được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi

hơn.

- Hạch toán theo dõi TSBĐTV đang theo dõi trên tài khoản ngoại bảng chung, chưa

gắn liền với khách hàng và dự án vay; đề nghị các Ban ở HSC nên lập đề bài để Trung

tâm công nghệ thông tin lập chương trình chiết xuất số liệu báo cáo để đánh giá đúng bản

chất nghiệp vụ theo dõi TSBĐTV.

- Đẩy mạnh công tác hậu kiểm đối với việc hạch toán kế toán.

- Một số chứng từ như Ủy nhiệm chi, Giấy đề nghị lĩnh tiền mặt… nên được cung

cấp miễn phí cho khách hàng.

- Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng trả nợ và trả lãi nên tiếp nhận

nguồn thu nợ, thu lãi qua nhiều kênh thanh toán, kể cả nộp tiền mặt vào kho quỹ của Chi

nhánh.
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Những chính sách trên tuy đã được NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên

Huế - Quảng Trị đưa ra nhưng với một mức độ còn hạn chế, muốn phát triển hơn hệ

thống kế toán trong tương lai cần có những sự đầu tư lâu dài về năng lực nhân viên trên

từng giai đoạn chiến lược phát triển cụ thể.

3.3. Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại Ngân hàng phát triển Việt

Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng phát triển Việt Nam – Hội sở chính

Một hạn chế lớn hiện nay tại NHPT Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -

Quảng Trị là có quá nhiều công việc chi nhánh không thể tự mình quyết định mà phải

phụ thuộc nhiều vào Hội sở, điều này gây mất thời gian cho khách hàng. Vì vậy điều

quan trọng hiện nay là Hội sở chính nên tạo điều kiện cho chi nhánh được nâng cao tính

độc lập trong việc giải quyết các vấn đề của chi nhánh (trong giới hạn cho phép)

- Hội sở chính cần tăng quyền hạn và thẩm quyền ra quyết định của Ban giám đốc

chi nhánh về mức giới hạn cho vay vốn.

- Trong những năm tiếp theo, Hội sở chính cần tạo điều kiện cho chi nhánh khu vực

nhanh chóng mở thêm các phòng giao dịch để đưa các dịch vụ của NHPT đến gần hơn

với khách hàng.

- Lập đề bài một số nghiệp vụ kế toán mới phát sinh để phối hợp với Trung tâm

công nghệ thông tin viết chương trình phục vụ công tác báo cáo.

- Cho phép các chi nhánh sử dụng những kênh thanh toán phù hợp để giải ngân vốn

vay cho khách hàng được nhanh chóng và phù hợp,

3.3.2. Kiến nghị với NHNN và các ban ngành liên quan.

- Đề nghị NHNN tiếp tục tạo mọi điều kiện về công tác thanh toán qua kênh TBTT

và CITAD để NHPT Việt Nam thực hiện chuyển tiền vay cho khách hàng được nhanh

chóng và kíp thời.
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- Đề nghị các Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng

Công thương Việt Nam tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thanh

toán song biên bảo đảm an toàn, chặt chẽ.

- Đề nghị các ban ngành có liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát… tạo mọi điều

kiện để NHPT thu hồi số tiền liên quan đến công tác xử lý nợ theo đúng quy định.
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, luận văn

đã nêu được những luận cứ khoa học, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa

nghiệp vụ cho vay của chi nhánh, cụ thể luận văn đã hoàn thành được các mục tiêu

nghiên cứu sau:

- Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ cho vay trong hoạt động

của hệ thống NHPT.

- Thứ hai, luận văn đã sử dụng toàn bộ số liệu thực phù hợp với thời gian cần thiết

để so sánh, phân tích thực trạng hoạt động nghiệp vụ cho vay trong giai đoạn 2013 –

2015 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng

Trị.

- Thứ ba, trên cơ sở những mục tiêu hoạt động của Ngân hàng, những hạn chế còn

tồn tại trong nghiệp vụ kế toán cho vay, luận văn đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm

hoàn thiện và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác cho vay tại Chi nhánh.

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, bài khóa luận vẫn gặp phải một số hạn chế

xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan như giới hạn về kiến thức, giới

hạn về thời gian và đặc thù công việc, cụ thể như sau :

- Tập trung vào một số quy trình kế toán tiêu biểu, chưa khai thác các nghiệp vụ

không thường xuyên xảy ra.

- Nhận định được đưa ra mang tính chủ quan nên có thể chưa đạt được tính chính

xác cao.

- Hạn chế về thời gian và kiến thức.
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2. Kiến nghị

Để công tác cho vay tín dụng đầu tư được hữu hiệu hơn, tôi xin đưa ra một số kiến

nghị với NH như sau:

- Thứ nhất, Ngân hàng nên chú trọng và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy kế

toán và bộ máy quản lí.

- Thứ hai, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi cho khách

hàng trong hoạt động đầu tư.

- Thứ ba, thường xuyên phổ biến các mục tiêu hoạt động của Chi nhánh để nâng cao

hiệu quả hoạt động của các phòng ban.

3. Hướng phát triển của đề tài

Dưới sự hướng dẫn tận tình của NGƯT. Phan Đình Ngân cùng với sự chỉ bảo của

các cô chú, anh chị phòng Kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, tuy nhiên do hạn chế về kiến thức của bản thân nên khóa

luận chỉ mới dừng lại ở mức tìm hiểu những hoạt động cho vay tín dụng đầu tư mà chưa

đi sâu tìm hiểu những loại hình tín dụng khác. Nếu sau này được trau dồi thêm kiến thức

đồng thời có nhiều thời gian tiếp xúc hơn với Ngân hàng tôi sẽ mở rộng phạm vi nghiên

cứu của đề tại, đi sâu tìm hiểu công tác phân loại nợ TDĐT, công tác kế toán TSBĐTV

và một số quy trình nghiệp vụ khác. Đồng thời, tìm hiểu và so sánh các cách thức hách

toán kế toán cho vay tại hệ thống NHPT với các NHTM, từ đó có thể đưa các biện pháp

nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức kế toán cho vay tại hệ thống NHPT.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG VAY VỐN
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

Số: 02/2008/HĐTD

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Dự án Thủy Điện Tả Trạch

Căn cứ các quy định pháp luật về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các

quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Hồ sơ vay vốn của Công ty cổ phần thủy điện Bitexco - Tả Trạch và

Thông báo cho vay số      /NHPT/TTH-TD ngày…..của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển

Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2008 tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa

Thiên Huế, chúng tôi gồm có:

1. Bên cho vay: NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH

THỪA THIÊN HUẾ.

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Huế

- Do Ông: XXX

- Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

- Tài khoản VNĐ: XXX tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Bên vay: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BITEXCO – TẢ TRẠCH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300389576 ngày cấp 18/05/2006

- Địa chỉ: Xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
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- Do Ông: XXX

- Chức vụ Giám đốc làm đại diện

Giấy uỷ quyền số xxx/QĐ-TC ngày xx/xx/200x của Hội đồng quản trị Công ty cổ

phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch

- Tài khoản VNĐ: XXX tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái.

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền vay, đồng tiền cho vay và trả nợ

Bên cho vay đồng ý cho Bên vay vay số tiền tối đa là: 140.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.

Số vốn vay giải ngân hàng năm được căn cứ theo kế hoạch giải ngân được Ngân

hàng Phát triển Việt Nam thông báo.

Bên vay nhận tiền vay bằng đồng Việt Nam, nhận nợ và trả nợ gốc, lãi bằng đồng

Việt Nam.

Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay

Tiền vay được sử dụng để đầu tư các hạng mục của dự án Đầu tư xây dựng nhà

máy Thủy điện Tả Trạch.( chi tiết tại phụ lục số 01; 02; 03 kèm theo)

Điều 3: Thời hạn cho vay và trả nợ

Thời hạn cho vay là: 192 tháng kể từ ngày Bên vay nhận được khoản giải ngân

đầu tiên theo Khế ước nhận nợ.

Thời hạn ân hạn: 12 tháng

Thời hạn trả nợ gốc: 178 tháng kể từ tháng 03/2008

Điều 4: Lãi suất

1. Lãi suất nợ trong hạn: 8 %/năm.

2. Lãi suất nợ quá hạn (tính trên nợ gốc và lãi chậm trả): bằng 150% lãi suất cho

vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 5: Rút vốn vay

1. Điều kiện rút vốn vay:

Bên vay mở tài khoản tiền gửi vốn tự có để đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng
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Phát triển Thừa Thiên Huế theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Hợp đồng này và gửi tiền

vào tài khoản theo yêu cầu của Bên cho vay; Bên vay tổ chức thực hiện dự án theo đúng

quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đã cung cấp cho Bên cho vay đầy đủ hồ sơ,

tài liệu liên quan đến việc giải ngân theo quy định tại Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu

tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành và đã hoàn thành thủ tục về

bảo đảm tiền vay theo thoả thuận tại Hợp đồng này và Hợp đồng bảo đảm tiền vay.

2. Thời hạn rút vốn:

Bên vay được rút vốn vay trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi Hợp đồng

này được ký kết. Trường hợp bên vay muốn kéo dài thời hạn rút vốn so với thời hạn

nêu trên thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên cho vay và được Bên cho vay chấp

thuận.

3. Phương thức rút vốn vay:

Mỗi lần rút vốn vay, Bên vay phải ký Khế ước nhận nợ vay với Bên cho vay.

Khế ước nhận nợ vay chỉ có một bản duy nhất lưu tại bộ phận kế toán của Bên cho

vay.

Điều 6: Trả nợ gốc

1. Bên vay cam kết trả nợ gốc theo lịch sau: trả hàng tháng

2. Kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ trong từng kỳ hạn và Phương thức trả:

- Kỳ hạn trả nợ gốc: theo tháng

- Số kỳ trả nợ: 178 kỳ

- Mức trả nợ/kỳ hạn: quy định cụ thể mức trả nợ tại điểm 1 nêu trên.

- Khi bất cứ một khoản nợ nào đến hạn theo Hợp đồng này, Bên vay phải chủ

động trả đầy đủ cho Bên cho vay. Trường hợp đến hạn mà Bên vay không trả  hoặc trả

không đủ số nợ đến hạn mà không được Bên cho vay chấp thuận gia hạn trả nợ gốc thì

Bên cho vay tạm ngừng việc cấp vốn vay cho Bên vay và chuyển toàn bộ nợ gốc đến hạn

trả nhưng chưa trả sang nợ quá hạn. Đồng thời Bên cho vay được thu nợ từ tài khoản tiền

gửi của Bên vay mở tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế và/hoặc lập uỷ

nhiệm thu để thu nợ từ tài khoản tiền gửi của Bên vay tại các Tổ chức tín dụng và thông
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báo cho Bên vay biết.

3. Trả nợ trước hạn: Bên vay được trả nợ gốc trước hạn khi không có bất kỳ một

khoản nợ nào (gốc, lãi ) đến hạn trả nhưng chưa trả và được sự thỏa thuận thống nhất của

hai bên.

Điều 7: Trả lãi

1. Lãi vay được tính từ ngày Bên vay nhận khoản giải ngân đầu tiên theo Khế ước

nhận nợ cho đến ngày trả hết nợ gốc.

2. Kỳ hạn trả lãi: trả hàng tháng

3. Phương thức trả lãi: đến hạn trả lãi, Bên vay chủ động trả đầy đủ lãi cho Bên

cho vay. Nếu đến hạn mà Bên vay không trả, trả không đầy đủ mà không được Bên cho

vay gia hạn trả lãi thì Bên cho vay tạm ngừng việc cấp vốn vay và số lãi chậm trả phải

chịu lãi suất nợ quá hạn. Đồng thời, Bên cho vay được thu nợ lãi từ tài khoản tiền gửi của

Bên vay tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế và/hoặc lập uỷ nhiệm thu

để thu nợ lãi từ khoản tiền gửi của Bên vay tại các Tổ chức tín dụng và thông báo cho

Bên vay biết.

- Lãi phải trả được tính trên số dư nợ vay nhân với số ngày vay thực tế  nhân với

lãi suất năm chia cho 360 (ngày).

Điều 8: Thứ tự thanh toán nợ

Bên vay trả nợ cho Bên cho vay theo thứ tự: nợ lãi quá hạn, nợ lãi đến hạn, nợ gốc

quá hạn, nợ gốc đến hạn. Trường hợp cần thiết, Bên cho vay sẽ quyết định thay đổi thứ tự

thanh toán nợ này.

Điều 9: Bảo đảm tiền vay

Chi tiết về hình thức bảo đảm tiền vay, tài sản bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của các

bên được quy định tại Hợp đồng số /2008/HĐTCTS-TL ngày    /xx/2008 giữa Bên cho

vay và Công ty cổ phần thủy điện Bitexco – Tả Trạch.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Bên vay

* Quyền của Bên vay:

1. Được rút vốn vay theo quy định tại Hợp đồng này.
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2. Yêu cầu Bên cho vay bồi thường thiệt hại phát sinh do Bên cho vay vi phạm

Hợp đồng này.

* Nghĩa vụ của Bên vay:

1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Chấp hành đúng các quy định của

Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

2. Phối hợp với Bên cho vay thực hiện công chứng, chứng thực, đăng ký, xoá đăng

ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện

hành. Chịu các chi phí liên quan đến việc định giá tài sản bảo đảm, công chứng, chứng

thực, và đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Không được thanh lý, nhượng bán, cho, tặng, góp vốn bằng tài sản hình thành

từ vốn vay hoặc dựng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả

nợ với cá nhân, tổ chức khác khi chưa trả hết nợ cho Bên cho vay hoặc chưa được sự

chấp thuận của Bên cho vay.

4. Trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch (lịch) trả nợ nêu tại Điều 6,

Điều 7 và được trả nợ trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Hợp đồng này.

5. Mở tài khoản tiền gửi vốn tự có tham gia đầu tư, tài khoản tiền gửi vốn trả nợ,

tài khoản cần thiết khác tại Bên cho vay và chuyển tiền vào các tài khoản này theo đúng

thoả thuận với Bên cho vay.

6. Mua bảo hiểm vật chất cho tài sản bảo đảm trong suốt thời gian vay nếu tài sản

đảm bảo thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc

theo yêu cầu của Bên cho vay. Đồng thời Bên vay giao bản gốc các giấy tờ về bảo hiểm

của tài sản và chuyển quyền thụ hưởng tiền bảo hiểm cho Bên cho vay để Bên cho vay

thu nợ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

7. Cam kết uỷ quyền cho Tổ chức tín dụng nơi Bên vay mở tài khoản tiền gửi

được trích tài khoản để trả nợ cho Bên cho vay bằng thể thức thanh toán uỷ nhiệm thu

theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Hợp đồng này.

8. Gửi cho Bên cho vay các tài liệu theo yêu cầu của Bên cho vay, báo cáo tài

chính định kỳ quý, năm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp
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của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; Tạo điều kiện để Bên cho vay kiểm tra tình hình sản xuất,

kinh doanh, tài chính và những vấn đề khác liên quan tại trụ sở làm việc hoặc công trình

đầu tư.

9. Thực hiện đúng cam kết bảo đảm tiền vay theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm

tiền vay và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp không trả được nợ, Bên vay phải chấp hành các nghĩa vụ theo

những quy định tại Hợp đồng bảo đảm tiền vay và những điều khoản của Hợp đồng này.

Nếu tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để trả hết nợ gốc và lãi vay,

tiền phí (nếu có) thì Bên vay có nghĩa vụ huy động các nguồn hợp pháp khác để trả đầy

đủ số nợ còn lại cho Bên cho vay.

10. Bên vay phải thông báo kịp thời với Bên cho vay về:

- Thay đổi về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng;

- Thay đổi về vốn, tài sản ảnh hưởng đến khả năng tài chính của bên vay và những

thay đổi khác có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi tiền vay cho Bên

cho vay;

- Thay đổi ảnh hưởng, đe dọa làm mất hoặc giảm giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

- Thay đổi thành viên Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

điều hành;

- Các tranh chấp với các đối tượng khác, có nguy cơ bị khởi tố, khởi kiện;

- Chủ trương và tình hình tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại, tạm

ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

- Thay đổi tên, trụ sở chính, địa chỉ liên lạc.

11. Trước khi thay đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại, Bên vay phải trả hết nợ gốc

và lãi vay cho Bên cho vay. Trường hợp chưa trả hết gốc và lãi vay thì phải được sự đồng

ý của Bên cho vay và Bên vay phải làm thủ tục chuyển nợ cho chủ thể mới trước khi bàn

giao tài sản để chủ thể mới ký nhận nợ với Bên cho vay.

12. Bồi thường thiệt hại cho Bên cho vay nếu vi phạm hợp đồng này gây thiệt hại

cho Bên cho vay.
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* Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay

* Quyền của Bên cho vay:

1. Được áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ gốc và lãi vay theo quy định

của pháp luật khi đến hạn trả nợ mà Bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ các khoản

nợ theo Hợp đồng này.

2. Kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay trước, trong và sau

khi cho vay vốn, trong quá trình thu nợ cho đến khi kết thúc Hợp đồng này.

3. Yêu cầu Bên vay cung cấp toàn bộ các báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo tình

hình sản xuất kinh doanh và các thông tin cần thiết khác liên quan đến vốn vay.

4. Đình chỉ cho vay và thu nợ trước hạn trong các trường hợp sau:

- Bên vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

- Bên vay cung cấp thông tin không trung thực, không đầy đủ về việc sử dụng vốn

vay và tình hình tài chính của Bên vay.

- Tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Bên vay có dấu hiệu đe doạ nghiêm

trọng đến khả năng trả nợ cho Bên cho vay.

- Bên vay thực hiện chuyển đổi sở hữu, tổ chức lại mà không thông báo cho Bên

cho vay.

- Giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bị giảm sút, không còn đủ để đảm bảo nghĩa vụ

trả nợ vay và Bên vay không có hình thức bảo đảm khác hoặc tài sản bảo đảm khác thay

thế.

- Bên vay không trả được bất kỳ một khoản nợ nào đến hạn theo Hợp đồng này mà

không được gia hạn hoặc hết thời hạn ân hạn.

5. Yêu cầu Bên vay bồi thường thiệt hại do Bên vay vi phạm Hợp đồng này.

6. Xem xét, quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ theo quy

định của pháp luật và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi Bên vay không thực hiện đúng,

đầy đủ nghĩa vụ trả nợ với Bên cho vay theo Hợp đồng này.

7. Thông báo cho cơ quan bảo hiểm về việc tài sản được mua bảo hiểm đã được
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dùng làm tài sản bảo đảm tiền vay tại Bên cho vay để được thụ hưởng tiền bảo hiểm khi

xảy ra sự kiện bảo hiểm.

8. Yêu cầu Bên vay thanh toán chi phí về định giá tài sản bảo đảm (nếu có), công

chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm.

* Nghĩa vụ của Bên cho vay:

1. Có trách nhiệm giải ngân vốn vay phù hợp với tiến độ của dự án ghi trong

Quyết định đầu tư, lịch rút vốn vay của Bên vay đã được Bên cho vay chấp thuận.

2. Thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và đăng ký

giao dịch bảo đảm.

3. Bồi thường thiệt hại cho Bên vay do việc Bên cho vay vi phạm Hợp đồng này.

* Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Vi phạm hợp đồng và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp

1.Vi phạm và xử lý vi phạm: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu một

Bên phát hiện Bên kia vi phạm Hợp đồng thì thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm

biết và yêu cầu khắc phục các vi phạm đó. Hết thời hạn ghi trong thông báo mà Bên vi

phạm không khắc phục hoặc khắc phục không được thì tuỳ mức độ vi phạm, Bên bị vi

phạm được thực hiện các biện pháp phù hợp với thoả thuận giữa hai bên và quy định của

pháp luật.

2. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh

tranh chấp thì các bên giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở bình đẳng, thiện chí.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà hai bên không tiến hành

thương lượng hoặc thương lượng không thành thì tranh chấp được giải quyết bằng trọng

tài hoặc toà án.

Điều 13: Thông báo

Mọi giao dịch giữa hai bên phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người có

thẩm quyền và được gửi theo địa chỉ nêu trong hợp đồng này (trừ trường hợp đã có thông
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báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ). Nếu được chuyển qua bưu điện thì ngày gửi

được xác định là ngày ghi trên dấu xác nhận của bưu điện cơ sở nơi chuyển. Bên nhận coi

như đã nhận được nếu được chuyển tới địa chỉ nơi nhận trong thời gian từ 7h30 đến

16h30 trong những ngày làm việc. Nếu chuyển trực tiếp thì coi như bên nhận đã nhận

được khi có ký nhận của bên gửi với bộ phận văn thư của bên nhận.

Điều 14: Hiệu lực của Hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi bên vay trả hết nợ gốc,

nợ lãi, nợ gốc quá hạn, nợ lãi quá hạn và phí (nếu có) của toàn bộ những khoản vay phát

sinh từ Hợp đồng này.

2. Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo và có giá

trị pháp lý theo Hợp đồng này.

3. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng: Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp

đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản do đại diện có thẩm quyền của

hai bên ký; những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương

ứng trong Hợp đồng.

4. Sau khi Bên vay trả hết nợ gốc, nợ lãi, nợ gốc quá hạn, nợ lãi quá hạn, phí (nếu

có), Bên cho vay và Bên vay tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng này theo quy định của

pháp luật hiện hành.

5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên cho vay

giữ  02 bản, Bên vay giữ 02 bản.

BÊN VAY

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

BITEXCO – TẢ TRẠCH

BÊN CHO VAY

CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

THỪA THIÊN HUẾ
(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu) (Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)
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Phụ lục 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
Số:      /2008/HĐTCTS- TL

Căn cứ các quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay, pháp luật về đất đai và các

quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

số: 02/2008/HĐTD ngày 25/03/2008 giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh

Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch.

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2008, tại: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi

nhánh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi gồm có:

1. Bên thế chấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BITEXCO – TẢ TRẠCH

- Địa chỉ: Xã Dương Hòa, Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Do Ông: XXX

- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh làm đại diện theo giấy uỷ quyền số xxx/QĐ-TC

ngày xx/xx/200x của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch.

2. Bên nhận thế chấp: NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI

NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Huế

- Do Ông: XXX

- Chức vụ: Giám đốc làm đại diện Giấy Uỷ quyền số xx/GUQ-NHPT-PC ngày

xx/xx/200x của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
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Hai bên thoả thuận ký Hợp đồng thế chấp tài sản với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Tài sản thế chấp

Những tài sản dưới đây là tài sản sẽ hình thành từ vốn vay được dùng làm tài sản

thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Bên vay:

(Chi tiết theo phụ lục số 01; 02 kèm theo)

Chi tiết về tài sản sẽ được quy định tại Phụ lục hợp đồng được ký kết khi tài sản đã

hình thành.

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Hợp đồng này chỉ là giá trị tạm tính tại thời điểm ký

Hợp đồng, không dùng làm căn cứ xác định giá tài sản khi thay thế hoặc xử lý tài sản thế

chấp để thu hồi nợ.

Giá trị của tài sản thế chấp được xác định lại trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn 06 tháng kể từ thời điểm định giá gần nhất.

- Khi giá cả của tài sản cùng loại với tài sản thế chấp trên thị trường có biến động

thay đổi giảm từ 20% trở lên so với giá của tài sản thế chấp tại thời điểm định giá gần

nhất.

Điều 2: Mục đích thế chấp, nghĩa vụ được bảo đảm

Bên thế chấp đồng ý dựng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên thế

chấp là những tài sản sẽ hình thành từ vốn vay nêu tại Điều 1 để thế chấp cho Bên nhận

thế chấp nhằm đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, lãi phạt và phí (nếu có) theo

Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước số 02/2008/HĐTD ngày

25/03/2008 được ký kết giữa Công ty cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch với Ngân

hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Điều 3: Cam kết của Bên thế chấp

1. Bên thế chấp sẽ không bán, tặng, cho, trao đổi, thế chấp, góp vốn bằng tài sản

thế chấp dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt thời hạn Hợp đồng này.

2. Nếu có rủi ro xảy ra đối với tài sản thế chấp, Bên thế chấp sẽ có biện pháp thay

thế để đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm theo Hợp đồng này.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp
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1. Bảo quản, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp nhưng không làm mất hoặc giảm

giá trị tài sản thế chấp so với khi ký Hợp đồng này (không tính đến hao mòn vô hình và

yếu tố trượt giá).

2. Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thế chấp trước khi đưa

vào sử dụng đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Phải giao ngay

cho Bên nhận thế chấp bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng và

được nhận lại sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ đối với Bên nhận thế chấp.

3. Không thay đổi, sửa chữa cấu hình và các bộ phận của tài sản thế chấp làm giảm

sút giá trị tài sản thế chấp. Việc sửa chữa lớn phải thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng

Phát triển Thừa Thiên Huế biết. Bên thế chấp phải áp dụng các biện pháp cần thiết tránh

nguy cơ làm mất hoặc giảm sút giá trị tài sản thế chấp, kể cả việc ngừng khai thác, sử

dụng các tài sản đó.

4. Phối hợp với Bên nhận thế chấp thực hiện việc công chứng, chứng thực thế

chấp và đăng ký, xoá đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp

luật hiện hành. Chịu mọi chi phí công chứng, chứng thực, đăng ký và xoá đăng ký thế

chấp, xử lý tài sản thế chấp (nếu có).

5. Không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho, tặng, cho mượn, cho thuê tài

sản thế chấp, dựng tài sản thế chấp làm tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba

khi nghĩa vụ được bảo đảm chưa chấm dứt hoặc chưa có biện pháp bảo đảm khác thay

thế để bảo đảm nghĩa vụ cho Bên nhận thế chấp, hoặc chưa được sự đồng ý bằng văn bản

của Bên nhận thế chấp.

6. Mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp nếu tài sản thế chấp thuộc đối tượng mua bảo

hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bên nhận thế chấp. Bên thế

chấp giao bản gốc giấy tờ bảo hiểm cho Bên nhận thế chấp giữ và chuyển quyền thụ h-

ưởng tiền bồi thường bảo hiểm cho Bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các tài sản phải mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật được xác định

theo phụ lục đính kèm

7. Bên thế chấp phải thông báo ngay cho Bên nhận thế chấp tiến độ hình thành tài sản

thế chấp, những thay đổi liên quan đến tài sản thế chấp: những hư hỏng có khả năng làm mất
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hoặc giảm giá trị của tài sản thế chấp, những tranh chấp về tài sản thế chấp.

8. Thực hiện ký Phụ lục hợp đồng mô tả chi tiết về tài sản thế chấp ngay sau khi

tài sản được hình thành và tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm.

9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ Bên nhận thế chấp
1. Giữ bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, các giấy tờ về bảo hiểm

tài sản (nếu có) và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp, chịu trách nhiệm về

việc bảo quản những giấy tờ đó và phải giao lại cho Bên thế chấp sau khi Bên thế chấp đã

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, hai bên đã làm thủ tục giải trừ thế chấp hoặc thay

thế tài sản thế chấp bằng tài sản bảo đảm khác.

2. Có quyền xem xét, quyết định việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy

định của pháp luật và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi Bên thế chấp không thực hiện

đúng, đủ nghĩa vụ trả nợ cho Bên nhận thế chấp.

3. Tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tài sản thế chấp.

4. Yêu cầu Bên thế chấp thông báo tiến độ hình thành tài sản thế chấp, tình trạng tài

sản thế chấp trong quá trình sử dụng.

5. Thu hồi nợ vay trước hạn nếu phát hiện vốn vay không được sử dụng để hình

thành tài sản nêu tại Điều 1.

6. Thực hiện việc công chứng, chứng thực thế chấp và đăng ký, xoá đăng ký thế

chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu Bên thế

chấp thanh toán mọi chi phí liên quan đến công chứng, chứng thực, đăng ký và xoá đăng

ký thế chấp, xử lý tài sản thế chấp (nếu có).

Điều 6: Cách thức xử lý tài sản thế chấp
Khi phải xử lý tài sản thế chấp để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm của Bên thế chấp,

Bên nhận thế chấp được lựa chọn thực hiện một trong các cách sau đây:

1. Yêu cầu Bên thế chấp làm thủ tục để Bên nhận thế chấp nhận chính tài sản thế

chấp. Giá của tài sản thế chấp do hai bên thoả thuận trên cơ sở mặt bằng giá tài sản cùng

loại tại địa phương vào thời điểm đó.

2. Bên thế chấp trực tiếp bán tài sản thế chấp để trả nợ Bên nhận thế chấp, giá bán
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tối thiểu của tài sản thế chấp do hai bên thoả thuận trên cơ sở mặt bằng giá tài sản cùng

loại tại địa phương vào thời điểm đó. Giá bán tài sản thế chấp không được thấp hơn giá

tối thiểu đã thoả thuận. Thời hạn bán tài sản thế chấp do hai bên thoả thuận thống nhất.

3. Bên nhận thế chấp chỉ định cơ quan bán đấu giá để phát mại tài sản thế chấp,

hai bên thoả thuận giá khởi điểm bán đấu giá. Nếu không thoả thuận được về giá khởi

điểm thì mỗi bên lựa chọn một cơ quan định giá để định giá tài sản thế chấp, giá khởi

điểm bán đấu giá là mức giá trung bình cộng của giá do hai cơ quan định giá đưa ra.

4. Các cách thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Xử lý tiền bán tài sản thế chấp
1. Tiền bán tài sản thế chấp và toàn bộ tiền đặt cọc của những người mua (trường

hợp những người mua đã đặt cọc nhưng không mua nữa) và các khoản tiền khác thu được

từ bán tài sản thế chấp theo Điều 6 Hợp đồng này được chuyển vào tài khoản phong toả

mở tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế (Bên nhận thế chấp) để xử lý

theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tiền thu được từ bán tài sản thế chấp nêu tại khoản 1 được dựng để thanh toán

các chi phí bảo quản, bán tài sản thế chấp, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến

việc xử lý tài sản bảo đảm (thuế, phí, lệ phí) trả nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt quá hạn và phí

(nếu có) cho Bên nhận thế chấp; nếu còn thừa thì Bên nhận thế chấp sẽ chuyển trả cho

Bên thế chấp, nếu thiếu thì Bên thế chấp phải tiếp tục nhận nợ đối với phần còn lại chưa

được thanh toán và có kế hoạch trả nợ cho Bên nhận thế chấp.Nếu tài sản thế chấp được

dựng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả nợ đối với hai hay nhiều chủ thể khác thì Bên

nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và

các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 8. Thay đổi về bảo đảm
Bên thế chấp chỉ được thay thế biện pháp bảo đảm hoặc tài sản thế chấp bằng biện

pháp hoặc tài sản khác khi có yêu cầu của Bên nhận thế chấp. Trong trường hợp này, hai

bên sẽ tiến hành ký Hợp đồng mới hoặc Hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Vi phạm hợp đồng và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp
1. Vi phạm và xử lý vi phạm: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu một



Khóa luận tốt nghiệp

SVTH: Võ Thị Bích Phương – K46C KTKT

Bên phát hiện Bên kia vi phạm Hợp đồng thì thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm

biết và yêu cầu khắc phục các vi phạm đó. Hết thời hạn ghi trong thông báo mà Bên vi

phạm không khắc phục hoặc không khắc phục được thì tuỳ mức độ vi phạm, Bên còn lại

được thực hiện các biện pháp sau: yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các

biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi của mình hoặc tiến hành xử lý tài sản thế chấp

để thu nợ.

2. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh

tranh chấp thì các bên giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở thiện chí, bình đẳng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà hai bên không tiến hành

thương lượng hoặc thương lượng không thành thì tranh chấp được giải quyết bằng trọng

tài thương mại hoặc toà án.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng.

1. Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai bên ký vào hợp đồng và

chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Bên thế chấp đã thực hiện xong nghĩa vụ được bảo đảm;

- Được Bên nhận thế chấp đồng ý bằng văn bản hoặc được thay thế bằng biện

pháp bảo đảm khác;

- Tài sản thế chấp đã được xử lý;

- Theo thoả thuận của hai bên.

2. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được hai bên thoả

thuận thống nhất và thể hiện bằng văn bản. Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay

thế, bổ sung điều khoản tương ứng trong Hợp đồng.

3. Hợp đồng này được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên thế

chấp giữ 02 bản, Bên nhận thế chấp giữ 02 bản, 01 bản được gửi cơ quan đăng ký thế

chấp .

BÊN THẾ CHẤP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

BITEXCO – TẢ TRẠCH

BÊN NHẬN THẾ CHẤP
CHI  NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

THỪA THIÊN HUẾ
(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu) (Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)
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Phụ lục 03:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ VAY

Số khế ước đăng ký tại Đơn vị NHPT:..........
(Dùng cho tín dụng trung và dài hạn)

1. Đơn vị vay vốn:.........................................................................................................
2. Tên dự án: ................................................................................................................
3. Hợp đồng tín dụng số: ............. ngày ...... tháng ......... năm .............
4. Tổng số tiền vay: ......................................................................................................

Bằng số: ..................................................................................................................
Bằng chữ: ................................................................................................................

5. Lãi suất: ...... %
6. Thời hạn vay: ..........thời hạn trả nợ ...... kỳ hạn trả nợ..... mức trả nợ từng kỳ hạn

Bắt đầu trả nợ từ:...........bắt đầu trả lãi từ  ........ kỳ hạn trả lãi ..............................
7. Tài khoản tiền vay: ..................................................................................................

Tài khoản vay tiền bằng VNĐ số: .....................................................................
Tài khoản vay bằng ngoại tệ: ............................................................................

..................., ngày ........ tháng ............ năm .......
ĐẠI DIỆN BÊN CHO VAY ĐẠI DIỆN BÊN VAY

ĐƠN VỊ NHPT ....................... .............................................................
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Khế ước chỉ có một bản chính duy nhất do kế toán Đơn vị NHPT ............. giữ có

giá trị pháp lý. Mọi bản sao chụp chỉ có giá trị đối chiếu.
- Người được uỷ nhiệm ký nhận tiền vay bắt buộc phải có giấy uỷ nhiệm kèm theo

và được lưu kèm khế ước này.
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I. NHẬN TIỀN VAY VÀ TRẢ NỢ (TRUNG VÀ DÀI HẠN)

Ngày tháng
năm

Số
hiệu

chứng
từ

Nhận tiền vay Trả nợ tiền vay
Chuyển nợ

quá hạn Số dư

Trưởng
Phòng tài
chính kế

toán Đơn vị
NHPT.........Số tiền

vay

Người nhận tiền vay
Số tiền trả

nợ gốc

Số
tiền

trả lãi
Họ và

tên

Giấy uỷ quyền
(số ngày tháng

năm)
Ký nhận

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II. THEO DÕI NỢ QUÁ HẠN:

Ngày, tháng,năm Số hiệu chứng từ Số tiền chuyển nợ quá
hạn Số tiền trả nợ Dư nợ quá hạn Phụ trách

TCKT ký
1 2 3 4 5=3-4 6
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III – THEO DÕI TRẢ LÃI

Ngày, tháng,năm Số hiệu chứng từ Số lãi phải trả Lãi đã trả Lãi chưa trả Lãi ân hạn

1 2 3 4 5=3-4 6

IV – THEO DÕI THAY ĐỔI

STT Nội dung Số tiền Thời hạn
trả(hoặc lãi

suất) cũ

Thời hạn trả
nợ (hoặc lãi
suất) mới

Văn bản duyệt
Văn bản mới

Số, ngày, tháng,
năm

Cấp quyết
định Ngày có

hiệu lực

1 2 3 4 5 6 7 8

Khế ước này được tất toán ngày ........................................................................................
PHỤ TRÁCH TCKT ĐƠN VỊ NHPT ..........

(Ký, họ tên, đóng dấu
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Phụ lục 04: Tờ trình CV-TCKT/B-TTr về việc Giải ngân cho Nhà thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY
ĐIỆN BITEXCO – TẢ TRẠCH
Tờ trình: /2014/CV-TCKT/B-TTr
V/v: Giải ngân cho Nhà thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TT Huế

Căn cứ:

- Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư số 02/2008/HDTD ngày 25/03/2008; Hợp đồng vay
vốn tín dụng đầu tư số 05/2009/HĐTD-NHPT ngày 05/05/2009 và các phụ lục Hợp đồng
sửa đổi kèm theo giữa Công ty CP Thủy điện Bitexco – Tả Trạch và Chi nhánh Ngân
hàng phát triển Thừa Thiên Huế;

- Hợp đồng kinh tế số 08/HĐKT/2012 ngày 28/03/2012 và các phụ lục hợp đồng sửa đổi
kèm theo ký giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch và Công ty Cổ phần
Sông Đà 505 về việc thi công hạng mục bê tông nhà máy, đường ống áp lực, kênh xả,
Trạm phân phối;

- Hồ sơ thanh toán số 11 ký ngày 25/11/2013 của nhà thầu;

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu;

Công ty Cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch kính đề nghị quý Ngân hàng giải
ngân cho Công ty Cổ phần Sông Đà 505 tiền khối lượng hoàn thành thi công hạng mục
Bê tông nhà máy, đường ống áp lực, kênh xả, trạm phân phối theo hợp đồng kinh tế số
08/HĐKT/2012 ngày 28/03/2012 từ nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà
nước với số tiền” 6,600,000,000 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn)

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Sông Đà 505

Số tài khoản: 1020.10000.693.978

Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Ngũ hành Sơn

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu KTTC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
BITEXCO – TẢ TRẠCH
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Phụ lục 05:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BITEXCO – TẢ TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 203/CT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Huế, ngày 17 tháng 06  năm 2014

ĐỀ NGHỊ GIẢI NGÂN VỐN VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thừa Thiên Huế

- Tên dự án : Thủy điện Tả Trạch
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch
- Địa chỉ : Xã Dương  Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tên người đại
diện : Phan Râng Chức vụ: Giám đốc

- Căn cứ hợp đồng vay vốn  tín dụng đầu tư số 02/2008/HĐTD ngày 25/03/2008; ; Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư số 05/2009/HĐTD-NHPT ngày 05/05/2009 và các phụ lục Hợp
đồng sửa đổi kèm theo giữa Công ty CP Thủy điện Bitexco – Tả Trạch và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thừa Thiên Huế;
- Hợp đồng kinh tế số 08/HĐKT/2012 ngày 28/03/2012 và các phụ lục hợp đồng sửa đổi kèm theo ký giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Bitexco – Tả Trạch và Công ty Cổ phần Sông
Đà 505 về việc thi công hạng mục bê tông nhà máy, đường ống áp lực, kênh xả, Trạm phân phối;
- Hồ sơ thanh toán số 11 ký ngày 25/11/2013 của nhà thầu;
- Đề nghị thanh toán của nhà thầu;
1. Dư nợ vay của Chủ đầu tư trước ngày nhận nợ lần này: 222,446,831,700 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu,
tám trăm ba mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng)
2. Đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng phát triển cho chủ đầu tư giải ngân:

Nội dung Giá hợp đồng/dự
toán công việc

Lũy kế số vốn đã giải ngân Số vốn đề nghị giải ngân Số vốn giải
ngân thực tế

Hình thức giải
ngân (tạm

ứng/thanh toán)Tổng số Tr đó: dư
tạm ứng Tổng số Tr đó: dư tạm

ứng
Thi công hạng mục bê tông
nhà máy, đường ống áp
lực, kênh xả, trạm phân
phối 11 113,254,823,000 13,847,417,000 0 6,600,000,000 0 6,600,000,000 Thanh toán

Tổng cộng 113,254,823,000 13,847,417,000 0 6,600,000,000 0 6,600,000,000
Số vốn đề nghị giải ngân bằng chữ: Sáu tỷ,  sáu trăm triệu đồng

+ Số thu hồi tạm ứng bằng chữ: không đồng

+ Số chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng bằng chữ: Sáu tỷ,  sáu trăm triệu đồng

3. Tên doanh nghiệp/ người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Số tài khoản: 1020.10000.693.978 Tại: NH TMCP Công thương VN – CN Ngũ hành Sơn
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4. Công ty CP thủy điện Bitexco – Tả Trạch hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị đề nghị giả ngân thanh toán theo quy định về quản lý dự án đầu tư XDCT

KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BITEXCO - TẢ TRẠCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THỪA
THIÊN HUẾ

1. Số vốn của Chi nhánh ngân hàng phát triển chấp nhận giải ngân:

Nội dung
Giá hợp

đồng/dự toán
công việc

Lũy kế số vốn đã giải
ngân

Số vốn đề nghị giải ngân
Số vốn giải ngân

thực tế

Hình thức giải ngân
(tạm ứng/thanh

toán)Tổng số
Tr đó:
dư tạm

ứng
Tổng số Tr đó: dư

tạm ứng
Thi công hạng mục bê tông
nhà máy, đường ống áp lực,
kênh xả, trạm phân phối 11 113,254,823,000 13,847,417,000 0 6,600,000,000 0 6,600,000,000 Thanh toán

Tổng cộng 113,254,823,000 13,847,417,000 0 6,600,000,000 0 6,600,000,000
- Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng
chẵn
2. Số tiền từ chối giải ngân:
- Bằng số:
- Bằng chữ:
- Lý do:

Huế, ngày 17 tháng 06 năm 2014
CÁN BỘ TÍN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CHI NHÁNH NHPT THỪA THIÊN HUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Phụ lục 06:

CHI NHÁNH NHPT TT HUẾ
Phòng Tổng hợp
Số: 03/2014/TTH.NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 19 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO NGUỒN VỐN GIẢI NGÂN

Ngày 19/6/2014

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế toán

- Căn cứ công văn số 4324/NHPT-TCKT ngày 27/10/2010 của Ngân hàng Phát triển Việt
Nam về công tác kiểm soát một số nghiệp vụ tại NHPT Việt Nam;

- Căn cứ văn bản ủy quyền số 798/NHPT.TTH-TH ngày 31/12/2010 của Giám đốc Chi
nhánh NHPT Thừa Thiên Huế về việc ký thông báo của Chi nhánh về từng lần giải ngân;

- Căn cứ phân bổ hạn mức số 411-019965 ngày 19/6/2014 do Ngân hàng Phát triển Việt
Nam duyệt;

- Căn cứ nhu cầu vốn ký ngày 18/06/2014 của Phòng Tín dụng.

Phòng Tổng hợp thông báo nguồn vốn giải ngân tín dụng đầu tư ngày 19/06/2014 như
sau:

STT Tên dự án Kế hoạch được
thông báo Quý

II/2014

Lũy kế số đã
thông báo

Số tiền thông
báo đợt này

I Tín dụng đầu tư
1 Thủy điện Tả Trạch 12,553,000,000 0 7,346,752,000
II Tín dụng xuất khẩu

Tổng cộng 12,553,000,000 0 7,346,752,000

Số tiền bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm bốn mươi sáu triêu bày trăm năm mươi hai ngàn đồng
chẵn./.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu: TH

TP TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
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NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Số thứ tự;
Mẫu số: 06/KSC

(ban hành kèm theo CV 4234/NHPT-
TCKT ngày 27/10/2010)

PHIẾU KIỂM SOÁT CHI GIẢI NGÂN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

STT Danh mục chứng từ Yêu cầu theo CV số
4234/NHPT-TCKT

Chứng từ lưu tại bộ phận kế toán Ghi
chú

Bản
gốc

Bản
chính

Bản
sao

chứng
thực

Bản
sao

Bản
gốc

Bản
chính

Bản
sao

chứng
thực

Bản
sao

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Chứng từ lưu tại bộ phận kế

toán
1 - Đề nghị rút vốn vay số

13B/2014 ngày 17/06/2014 dự
án Thủy điện Tả Trạch

x x

2 - Giấy bảo lãnh, bảo hành công
trình của các TCTD (nếu có)

3 - Tờ trình của Phòng Tín dụng (
nếu có)

4 - Thông báo của Chi nhánh
từng lần giải ngân

x x

5 - Văn bản chấp thuận cho phép
chi nhánh cho vay hoàn trả

6 - Bộ chứng từ chi tiền x x
II Chứng từ kế toán yêu cầu cung

cấp để đối chiếu, kiểm tra
1
2
3
4
5

Trưởng phòng nghiệp vụ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Huế, ngày 19 tháng 6 năm 2014
Trưởng phòng TCKT

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 07:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP

ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)

STT Ngành nghề, lĩnh vực

I KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

1 Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

2

Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, rác thải tại các khu đô thị, khu công

nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và các cụm công nghiệp

lành nghề.

3

Dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê, dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu

công nghiệp thuê, dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị theo

quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới và thiết bị trong lĩnh vực xã hội

hóa: giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc Danh mục

hưởng chính sách khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5 Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hổ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

II NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

1 Dự án nuôi, trồng thủy, hải sản gắn với chế biến công nghiệp.

2 Dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp.

3 Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến công nghiệp.

III CÔNG NGHIỆP (Không phân biệt địa bàn đầu tư)

1 Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản:
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- Sản xuất fero hợp kim sắt có công suất tối thiểu 1 nghìn tấn/năm;

- Sản xuất kim loại màu có công suất tối thiểu 5 nghìn tấn/ năm;

- Sản xuất bột màu đioxit titan có công suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm.

2
Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm và thuốc

chữa bệnh HIV/AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP.

3
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: gió, mặt trời,

địa nhiệt, sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo.

4
Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50MW thuộc địa

bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

5
Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính

phủ.

6
Dự án thuộc danh mục các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ.

IV

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ

KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN; DỰ ÁN TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ

ME SINH SỐNG TẬP TRUNG, CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC

XÃ BIÊN GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 120, CÁC XÃ VÙNG BÃI NGANG

(Không bao gồm dự án thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu

tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt).

V

CÁC DỰ ÁN CHO VAY THEO HIỆP ĐỊNH CHÍNH PHỦ; CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

RA NƯỚC NGOÀI THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; CÁC

DỰ ÁN CHO VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG VỐN NƯỚC

NGOÀI.




